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1. Thông tin chung  
- Tên ngành đào tạo:  
+ Tiếng Việt: Kế toán 

+ Tiếng Anh: Accounting 

- Mã ngành đào tạo: 7340301 

- Trình độ đào tạo: Đại học 

- Loại hình đào tạo: Chính quy 

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:  
+ Tiếng Việt: Cử nhân Kế toán 

+ Tiếng Anh: Bachelor of Arts in Accounting 
- Nơi đào tạo: Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TPHCM 

2. Thông tin tuyển sinh và kế hoạch đào tạo 
a. Đối tượng tuyển sinh 

Đối tượng tuyển sinh căn cứ theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và Thông tin tuyển sinh hàng năm của Đại học Quốc gia TP.HCM và Thông tin 
tuyển sinh của trường Đại học Quốc tế. 

b. Hình thức tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học ban 
hành hàng năm bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ theo Thông tin tuyển sinh hàng năm 
của Đại học Quốc gia TP.HCM và Thông tin tuyển sinh của trường Đại học Quốc tế. 

c. Nhóm ngành tuyển sinh: Kinh doanh - Quản lý - Kinh tế (IU02) 
d. Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Hoá học, Tiếng Anh; 

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh; Toán, Địa lý, Tiếng Anh; Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, 
Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. 

e. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo: 60 

3. Mục tiêu đào tạo  
a. Mục tiêu chung:  
Ngành Kế toán tại Trường Đại học Quốc Tế đào tạo ra các kế toán viên, kiểm toán 

viên đạt được 5 mục tiêu sau: 
(i) Có nền tảng các kiến thức cơ bản vững chắc về kế toán và kiểm toán trong lĩnh 

vực kế toán nói chung (và các ngành kinh doanh liên quan như tài chính, quản trị kinh 
doanh). 

(ii) Có khả năng vận dụng sáng tạo đổi mới các kiến thức cơ bản trong ngành để giải 
quyết các vấn đề trong đa dạng lĩnh vực nghề nghiệp. 
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(iii) Hiểu rõ hơn các vấn đề về môi trường, xã hội, an ninh và kinh tế ảnh hưởng đến 
quyết định và đạo đức nghề nghiệp. Có phẩm chất chính trị tốt, sống và làm việc tuân theo 
pháp luật của nhà nước Việt Nam. 

(iv) Có các kỹ năng mềm cần thiết. Có khả năng làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo 
và kỹ năng quản lý. Có khả năng giao tiếp và làm việc chuyên môn bằng tiếng Anh (ở 
mức thành thạo). 

(v) Nhận thức và hiểu rõ tầm quan trọng của việc không ngừng học tập, trau dồi bản 
thân và khả năng học tập lâu dài. 
 

Bảng 1. Sự phù hợp của mục tiêu đào tạo với Tầm nhìn, sứ mạng và  
Mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục đại học. 

 

Mục tiêu đào tạo của 
CTĐT Tầm nhìn Sứ mạng Luật giáo dục 

Chương trình cử nhân 
Kế toán trang bị cho 
sinh viên phẩm chất 
đạo đức tốt, năng lực tư 
duy, khả năng sáng tạo, 
tư duy đổi mới và định 
hướng học tập suốt đời, 
giúp người học có kiến 
thức vững chắc về kế 
toán và kiểm toán, có 
khả năng vận dụng 
sáng tạo các kiến thức 
cơ bản và nâng cao 
trong ngành để giải 
quyết các vấn đề phát 
sinh trong lĩnh vực 
nghề nghiệp, có các kỹ 
năng cần thiết cũng như 
khả năng làm việc độc 
lập/nhóm, khả năng 
lãnh đạo và kỹ năng 
quản lý trong môi 
trường làm việc số hoá 
mạnh mẽ hiện nay. 

Mục tiêu đào tạo của 
CTĐT Kế toán phù 
hợp với tầm nhìn 
của Trường ĐHQT, 
đó là phấn đấu trở 
thành trường đại học 
theo định hướng 
nghiên cứu hàng đầu 
tại Việt Nam và 
châu Á; là cơ sở 
giáo dục ngang tầm 
quốc tế, tự chủ, sáng 
tạo; là nơi vun đắp 
và phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng 
cao cho thị trường 
lao động trong nước 
và quốc tế. 

Mục tiêu đào tạo của 
CTĐT Kế toán phù 
hợp với Sứ mạng của 
Trường ĐHQT, đó là 
trở thành cơ sở giáo 
dục quốc tế, mang bản 
sắc văn hóa Việt Nam. 
Cụ thể: 
Cơ sở giáo dục đại học 
đi tiên phong trong đổi 
mới cơ chế quản trị đại 
học theo mô hình tự 
chủ và tiên tiến. 
Đào tạo chất lượng cao 
đa ngành – đa lĩnh vực. 
Đạt chuẩn kiểm định 
chất lượng giáo dục 
theo tiêu chuẩn quốc 
tế/khu vực cho tất cả 
các chương trình đào 
tạo. 
Giảng dạy và nghiên 
cứu thực hiện bằng 
tiếng Anh là điểm khác 
biệt nâng tầm quốc tế 
của nhà trường. Người 
học được đào tạo và 
rèn luyện để trở thành 
công dân toàn cầu và 
có trách nhiệm với xã 
hội, dẫn dắt xã hội 
trong tương lai. 
Nghiên cứu cơ bản với 

Mục tiêu đào 
tạo của CTĐT 
Kế toán phù 
hợp với Luật 
giáo dục Việt 
Nam 
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hàm lượng tri thức lớn 
song hành với nghiên 
cứu ứng dụng, đáp ứng 
yêu cầu đổi mới sáng 
tạo và phát triển bền 
vững của doanh 
nghiệp, địa phương và 
xã hội; quan tâm, thúc 
đẩy các hoạt động kết 
nối và phục vụ cộng 
đồng. 

 

b. Mục tiêu cụ thể (Program Objectives - POs) 

 

Mục tiêu cụ thể của CTĐT được xác định từ mục tiêu chung, bao gồm 3 mục tiêu, 
trong đó có 2 mục tiêu về kiến thức, 2 mục tiêu về kỹ năng và 1 mục tiêu về tự chủ và 
trách nhiệm, được trình bày như sau: 

Kiến thức: 
PO1: Cử nhân Kế toán được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản kế toán và kiểm toán;  
PO2: Có khả năng theo đuổi các bậc học sau đại học cũng như học lấy các chứng chỉ 

nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán (VACPA, ACCA, và CPA). 
Kỹ năng: 
PO3: Có kỹ năng nghiên cứu; kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo bao gồm 

phân tích, lập kế hoạch, tư vấn. 
PO4: Có kỹ năng quản lý hiệu quả trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán. 
Tự chủ và trách nhiệm 
PO5: Có khả năng tự học hoặc tham gia các khoá bồi dưỡng để nắm bắt các quy định 

mới liên quan đến pháp luật về kế toán và kiểm toán. 
 

4. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (Program Learning Outcomes –
PLOs) 

 

Chuẩn đầu ra Nội dung Chuẩn đầu ra 
Trình độ  
năng lực 

Kiến thức 

PLO1 
Có kiến thức và kỹ năng lập luận trong lĩnh vực kế toán, 
kiểm toán. 5.0 

PLO2 

Có kiến thức cơ bản về tổ chức, nguyên tắc đường lối 
chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

 

Kỹ năng 

PLO3 

Phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo 
thuế, báo cáo kiểm toán để hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết 
định ngắn hạn và dài hạn. Có kỹ năng tư duy phản biện, 
kiểm tra, đánh giá các vấn đề rủi ro, đảm bảo tính chính 
xác, tin cậy của thông tin kế toán, từ đó đưa ra các giải 

5.0 
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pháp phù hợp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. 

PLO4 

Nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực kế toán, kiểm 
toán. Có khả năng nghiên cứu luật, chuẩn mực, nghị 
định, thông tư khi gặp vấn đề về kế toán và đề xuất các 
giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp. 

4.0 

PLO5 
Có kỹ năng tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn kế 
toán, kiểm toán. 3.5 

PLO6 

Đạt được năng lực số nói chung ở  bậc 6 theo Khung 
năng lực số của Bộ Giáo dục và Đào tạo và năng lực số 
chuyên ngành kế toán, kiểm toán (ứng dụng các phần 
mềm chuyên dụng). 

4.0 

PLO7 
Thể hiện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tranh luận 
và trình bày ý tưởng. 4.0 

Mức tự chủ và trách nhiệm 

PLO8 
Tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp và đạo đức nghề 
nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. 4.0 

PLO9 

Tôn trọng các nguyên tắc đạo đức, trách nhiệm nghề 
nghiệp và quy định chuyên môn; nhiệt tình và có trách 
nhiệm với công việc. 

3.5 

PLO10 

Thu thập, xử lý thông tin, áp dụng các phương pháp 
mới và quy định hiện hành trong lĩnh vực kế toán, kiểm 
toán, thuế tại Việt Nam và quốc tế. Tham gia hoạt động 
của các tổ chức nghề nghiệp như: VACPA (Việt Nam), 
CPA Úc, ACCA (Anh), CIMA (Anh), CMA (Mỹ), 
CFM (Mỹ). Tôn trọng sự khác biệt đa dạng trong môi 
trường đa văn hóa, chủ động và nỗ lực cải thiện môi 
trường làm việc. 

5.0 

 

5. Ma trận giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

CĐR sẽ gắn kết với mục tiêu cụ thể đã được xác định ở Mục 3, theo Bảng 2.  
 

Bảng 2. Mối quan hệ giữa CĐR của CTĐT và mục tiêu đào tạo 
 

 
PLOs(1) POs(2) 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

Kiến thức PLO1 x x    

Kỹ năng 

PLO3   x   

PLO4   x x x 

PLO5    x  

PLO6 x  x x  

PLO7   x x  

Tự chủ và 
trách 

nhiệm 

PLO2    x x 

PLO8 x   x x 

PLO9  x    

PLO10  x    
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6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp  
Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-ĐHQG ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại 
học. 

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-ĐHQT ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống 
tín chỉ tại trường Đại học Quốc tế. 

7. Thang điểm (theo thang điểm chính thức của trường) 
Trường quy định thang điểm đánh giá kết quả học tập của người học (Quy chế đào 

tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Quốc tế) 
Bảng 3: Thang điểm 

Xếp loại Thang điểm 100 Điểm chữ Thang điểm 4 

Xuất sắc Từ 90 đến 100 A+ 4,0 

Giỏi Từ 80 đến cận 90 A 3,5 

Khá Từ 70 đến cận 80 B+ 3,0 

Trung bình khá Từ 60 đến cận 70 B 2,5 

Trung bình Từ 50 đến cận 60 C 2,0 

Yếu Từ 40 đến cận 50 D+ 1,5 

Kém 
Từ 30 đến cận 40 D 1,0 

Dưới 30 F 0,0 
 

8. Khối lượng kiến thức toàn khoá 
Tổng số tín chỉ: 124 tín chỉ, trong đó phân bổ kiến thức như Bảng 4 (không bao 

gồm giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng): 
Bảng 4. Cấu trúc chương trình đào tạo 

TT Các khối kiến thức(3) 

Khối lượng 

Số tín chỉ Tỷ lệ 
% Tổng 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

I Khối kiến thức giáo dục đại cương 44 44 0 35,48 

 - Bắt buộc: 41 tín chỉ 41 41 0 33,06 

 - Tự chọn: 3 tín chỉ 3 3 0 2,42 

II Khối kiến thức cơ sở ngành 27 27 0 21,77 

 - Bắt buộc: 27 tín chỉ 27 27 0 21,77 

 - Tự chọn: 0 tín chỉ 0 0 0 0 

III Kiến thức chuyên ngành 35 35 0 28,22 

 - Bắt buộc: 35 tín chỉ 35 35 0 28,22 
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TT Các khối kiến thức(3) 

Khối lượng 

Số tín chỉ Tỷ lệ 
% Tổng 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

 - Tự chọn: 0 tín chỉ 0 0 0 0 

IV Kiến thức bổ trợ 3 3 0 2,42 

 - Bắt buộc: 0 tín chỉ 0 0 0 0 

 - Tự chọn: 3 tín chỉ 3 3 0 2,42 

V 
Thực tập, khóa luận/ 
luận văn tốt nghiệp 

15 15 0 12,1 

 Tổng cộng 124 124 0 100 

 

9. Nội dung chương trình đào tạo 

Bảng 5: Khung CTĐT chung của nhóm ngành 

Stt Mã MH 
Tên môn học (MH) Tín 

chỉ 
Ghi 
chú 

Tiếng Anh Tiếng Việt   

Khối kiến thức Kinh tế - Chính trị - Xã hội - Luật 
1 PE015IU Philosophy of Marxism-Leninism Triết học Mác-Lênin 3  

2 PE016IU 
Political Economics of Marxism 

and Leninism 

Kinh tế chính trị Mác-

Lênin 
2  

3 PE017IU Scientific Socialism Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  

4 PE018IU 
History of Vietnamese 

Communist Party  

Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam  2  

5 PE019IU Ho Chi Minh’s Thoughts Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

6 PE021IU General Law  Pháp luật đại cương  3  

7 BA118IU Introduction to Psychology Nhập môn tâm lý học 3 
Chọn 1 
trong 4 

môn 

8 BA197IU Introduction to Sociology Nhập môn xã hội học 3 

9 PE007IU World Economic Geography Địa lý kinh tế thế giới 3 

10 PE010IU Vietnamese History and Culture Lịch sử văn hoá Việt Nam 3 

Khối kiến thức Ngoại ngữ 

11 EN008IU Listening AE1 
Tiếng Anh chuyên ngành 1  
(kỹ năng nghe) 

2  

12 EN007IU Writing AE1 
Tiếng Anh chuyên ngành 1  
(kỹ năng viết) 

2  

13 EN012IU Speaking AE2 
Tiếng Anh chuyên ngành 2  
(kỹ năng nói) 

2  

14 EN011IU Writing AE2 Tiếng Anh chuyên ngành 2  2  
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(kỹ năng viết) 
Gi§o dλc chung kh§c 

15 PE008IU Critical Thinking Tư duy phản biện 3  

16 BA003IU Principles of Marketing Nguyên lý Marketing 3  

17 BA005IU Financial Accounting  Kế toán tài chính 3  

18 BA016IU 
 Fundamentals of Financial 

Management 

Nguyên lý Quản trị Tài 
chính 

3  

 

19 
BA080IU Statistics for Business 

Thống kê ứng dụng trong 
kinh doanh 

3  

20 BA081IU Business Law Luật kinh doanh 3  

21 BA117IU Introduction to Microeconomics Kinh tế vi mô 1 3  

22 BA119IU Introduction to Macroeconomics Kinh tế vĩ mô 1 3  

23 BA120IU Business Computing Skills Tin học quản lý 3  

24 BA256IU Workshop 1 Workshop 1 3  

25 PT001IU Physical Training 1 Giáo dục thể chất 1 3  

26 PT002IU Physical Training 2 Giáo dục thể chất 2 3  

Tổng cộng 61  

25  Military Trainning    

Khối kiến thức khác ngành 

1 BA123IU 
Principles of Management (Cho 

riêng BA) 
Nguyên lý Quản trị 3  

2 BA282IU 
Math for Business (Cho riêng 

EFA) 
Toán trong kinh doanh 4  

 

Bảng 6. Các môn học thuộc Chương trình đào tạo 

STT Mã MH 

Tên môn học (MH) Loại 
MH 
(bắt 

buộc/ 
tự 

chọn) 

Tín chỉ Phòng 
TN 
(**) 

Tiếng Việt Tiếng Anh 
Tổng 
cộng 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành/ 
Thí 

nghiệm 

I Kiến thức giáo dục đại cương   44 44 0  
1.1  Các môn lý luận chính trị       

1 PE015IU 
Triết học của Chủ 
Nghĩa Mác-Lênin 

Philosophy of 

Marxism and 

Leninism 

Bắt buộc 3 3 0  

2 PE018IU 
Lịch sử Đảng 
CSVN 

History of 

Vietnamese 

Communist Party 

Bắt buộc 2 2 0  

3 PE019IU 
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

Ho Chi Minh’s 
Thoughts 

Bắt buộc 2 2 0  

4 PE016IU 
Kinh tế Chính trị 
của Chủ Nghĩa 

Political 

Economics of 
Bắt buộc 2 2 0  
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Mác-Lênin Marxism and 

Leninism 

5 PE017IU 
Chủ nghĩa Xã hội 
Khoa học 

Scientific 

Socialism 
Bắt buộc 2 2 0  

 Tổng cộng    11 11 0  

1.2  Khoa học xã hội - Nhân văn – Nghệ thuật      
6 PE008IU Tư Duy Phản Biện Critical Thinking Bắt buộc  3 3 0  

7 BA117IU Kinh tế vi mô 
Introduction to 

Microeconomics 
Bắt buộc  3 3 0  

8 BA119IU Kinh tế vĩ mô 
Introduction to 

Macroeconomics 
Bắt buộc  3 3 0  

 Chọn 1 trong 4 môn tự chọn bên dưới  

9 BA118IU 
Giới thiệu về Tâm 
lý học 

Introduction to 

Psychology 
Tự chọn  3 3 0  

10 BA197IU 
Giới thiệu về Xã 
hội học 

Introduction to 

Sociology 
Tự chọn  3 3 0  

11 PE007IU 
Địa lý kinh tế thế 
giới 

World Economic 

Geography 
Tự chọn  3 3 0  

12 PE010IU 
Lịch sử văn hoá 
Việt Nam 

Vietnamese 

History and 

Culture 

Tự chọn  3 3 0  

13 PE021IU Pháp luật đại cương  General Law Bắt buộc 3 3 0  
 Tổng cộng    15 15 0  

1.3 Toán – Tin học - Khoa học tự nhiên – Công nghệ - 
Môi trường 

     

14 
BA282IU 

Toán trong kinh 

doanh 

Math for 

Business 
Bắt buộc 4 4 0 

 

15 
BA080IU 

Thống kê ứng dụng 
trong kinh doanh 

Statistics for 

Business 
Bắt buộc 3 3 0 

 

16 
BA120IU Tin học quản lý 

Business 

Computing Skills 
Bắt buộc 3 3 0 

 

 Tổng cộng    10 10 0  

1.4 Ngoại ngữ       

17 EN008IU 

Tiếng Anh chuyên 
ngành 1 (kỹ năng 
nghe AE1) 

Listening AE1 Bắt buộc 2 2 0  

18 EN007IU 

Tiếng Anh chuyên 
ngành 1 (kỹ năng 
viết AE1) 

Writing AE1 Bắt buộc 2 2 0  

19 EN012IU 

Tiếng Anh chuyên 
ngành 2 (kỹ năng 
nói) 

Speaking AE2 Bắt buộc 2 2 0  

20 EN011IU 

Tiếng Anh chuyên 
ngành 2 (kỹ năng 
viết) 

Writing AE2 Bắt buộc 2 2 0  

 Tổng cộng    8 8 0  
1.5 Giáo dục thể chất       
21 PT001IU Giáo dục thể chất 1 Physical Training 1 Bắt buộc 3 0 3  
22 PT002IU Giáo dục thể chất 2 Physical Traning 2 Bắt buộc 3 0 3  
 Tổng cộng    6 0 6  
1.6 Giáo dục quốc phòng   0 0 0  
II Kiến thức cơ sở ngành   27 27 0  
23 BA256IU Workshop 1 Workshop 1 Bắt buộc 3 3 0  
24 BA005IU Kế toán tài chính Financial Bắt buộc 3 3 0  
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Accounting 

25 BA115IU 
Quản trị kinh doanh 
đại cương 

Introduction to 

Business 

Administration 

Bắt buộc 3 3 0  

26 EFA233IU Đạo đức và quản trị Ethics and 

Governance 
Bắt buộc 3 3 0  

27 BA130IU Hành vi tổ chức  Organizational 

Behavior 
Bắt buộc 3 3 0  

28 BA016IU 
Nguyên lý Quản trị 
Tài chính 

Fundamentals of 

Financial 

Management 

Bắt buộc 3 3 0  

29 BA081IU Luật kinh doanh Business Law Bắt buộc 3 3 0  

30 BA269IU  

Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học trong tài chính 

Research Methods 

for Finance 
Bắt buộc 3 3 0  

31 BA003IU Nguyên lý tiếp thị Principles of 

Marketing 
Bắt buộc 3 3 0  

 Tổng cộng    27 27 0  
III Kiến thức chuyên ngành   35 35 0  

32 BA284IU 
Kế toán tài chính 
trung cấp 

Intermediate 

Financial 

Accounting 

Bắt buộc 3 3 0  

33 BA010IU Kế toán quản trị Managerial 

Accounting 
Bắt buộc 3 3 0  

34 BA087IU Thuế Taxation Bắt buộc 3 3 0  
35 BA276IU Kế toán chi phí Cost Accounting Bắt buộc 3 3 0  

36 BA277IU 
Phân tích báo cáo 

tài chính 

Financial 

Statement 

Analysis 

Bắt buộc 3 3 0  

37 BA057IU Kiểm toán căn bản Auditing Bắt buộc 3 3 0  

38 BA278IU 
Hệ thống thông tin 
kế toán 

Accounting 

Control System 
Bắt buộc 3 3 0  

39 BA222IU 

Báo cáo tài chính và 

các quyết định quản 
trị 

Management 

Decisions and 

Financial 

Reporting 

Bắt buộc 3 3 0  

40 BA054IU 
Tài chính doanh 

nghiệp 

Corporate 

Finance 
Bắt buộc 3 3 0  

41 BA279IU 

Phân tích và báo 

cáo tài chính nâng 

cao 

Advanced 

Financial 

Reporting and 

Analysis 

Bắt buộc 3 3 0  

42 BA280IU Kiểm toán nâng cao 
Advanced 

Auditing 
Bắt buộc 3 3 0  

43 BA281IU 
Workshop 2 cho 

ngành kế toán 

Workshop 2 on 

Accounting 

Issues 

Bắt buộc 2 2 0  

 Tổng cộng    35 35 0  

IV Kiến thức bổ trợ   3 3 0  
 Kiến thức ngành tự chọn (sinh viên chọn 3 tín chỉ 

trong nhóm môn học sau) 
Tự chọn     

44 BA138IU Lý thuyết danh mục 
đầu tư và phân tích 
đầu tư 

Portfolio Theory 

and Investment 

Analysis 

Tự chọn 
3 3 0  
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45 

IS078IU 
Quản lý chuỗi cung 

ứng 

Logistics 

Engineering & 

Supply Chain 

Design 

Tự chọn 

3 3 0  

46 

BA134IU 

Thị trường và các 
định chế tài chính 

Financial 

Institutions and 

Markets 

Tự chọn 
3 3 0  

47 BA098IU Khoa học lãnh đạo Leadership Tự chọn 3 3 0  
48 

BA065IU 
Phân tích và định 
giá doanh nghiệp 

Business Analysis 

and Valuation 
Tự chọn 

3 3 0  

49 

BA051IU 

Quản Trị Tài Chính 
Quốc Tế 

International 

Financial 

Management 

Tự chọn 
3 3 0  

50 
BA220IU 

Quản trị vốn lưu 
động 

Working Capital 

Management 
Tự chọn 

3 3 0  

 Tổng cộng    3 3 0  
         
V Thực tập, khóa luận/luận văn tốt nghiệp  15 15 0  
51 

EFA369IU Thực tập  Internship  
Bắt 
buộc 

3 3 0  

52 
EFA456IU Luận văn tốt nghiệp  Thesis 

Bắt 
buộc 

12 12 0  

 Tổng cộng    15 15 0  
Tổng số (Tín chỉ) 124 124 0  

10. Dự kiến kế hoạch giảng dạy (phân bổ các môn học theo từng học kỳ) 
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Bảng 7. Dự kiến Bảng kế hoạch giảng dạy theo từng học kỳ (Tham khảo) 

Học kỳ Mã MH 

Tên MH 
Loại MH 

(bắt buộc/tự 
chọn) 

Tín chỉ 
     Môn học tiên quyết (TQ)/ 

Môn học học trước (HT)/ 
 Môn học song hành (SH) Tiếng việt Tiếng Anh 

Tổng 
cộng 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành/ 
Thí 

nghiệm 
NĂM 1           

I 
(16 tín 

chỉ) 
không 

bao gồm 
GDTC) 

EN007IU 
Tiếng Anh chuyên ngành 
1 (kỹ năng viết AE1) 

Academic English 1 (writing 

skill) 
Bắt buộc 2 2 0   

EN008IU 
Tiếng Anh chuyên ngành 
1 (kỹ năng nghe AE1) 

Academic English 1 (listening 

skill) 
Bắt buộc 2 2 0   

PT001IU Giáo dục thể chất 1 Physical Training 1 Bắt buộc 3 3 0   

PE015IU 
Triết học của Chủ Nghĩa 
Mác-Lênin 

Philosophy of Marxism and 

Leninism 
Bắt buộc  3 3 0   

PE016IU 
Kinh tế Chính trị của Chủ 
Nghĩa Mác-Lênin 

Political Economics of 

Marxism and Leninism 
Bắt buộc  2 2 0   

BA117IU Kinh tế vi mô 
Introduction to 

Microeconomics 
Bắt buộc  3 3 0 

  

BA282IU Toán trong kinh doanh Math for Business Bắt buộc  4 4 0   

Tổng 16 16 0  

II 
(15 tín 

chỉ, 
không 

bao gồm 
GDTC) 

EN011IU 
Tiếng Anh chuyên ngành 
2 (kỹ năng viết AE1) Writing AE2 Bắt buộc 2 2 0 TQ: Writing AE1 (EN007IU) 

EN012IU 
Tiếng Anh chuyên ngành 
2 (kỹ năng nghe AE1) Speaking AE2 Bắt buộc 2 2 0 

  

PT002IU Giáo dục thể chất 2 Physical Training 2 Bắt buộc 3 0 3   

PE017IU 
Chủ nghĩa Xã hội Khoa 
học 

Scientific Socialism Bắt buộc  2 2 0   
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PE008IU Tư Duy Phản Biện Critical Thinking Bắt buộc  3 3 0   

BA119IU Kinh tế vĩ mô 
Introduction to 

Macroeconomics 
Bắt buộc  3 3 0   

BA120IU Tin học quản lý Business Computing Skills Bắt buộc  3 3 0   

Tổng 15 15 0  

NĂM 2           

I 
(18 tín 

chỉ) 

BA003IU Nguyên lý tiếp thị Principles of Marketing Bắt buộc 3 3 0  

BA080IU 
Thống kê ứng dụng trong 
kinh doanh 

Statistics for Business Bắt buộc  3 3 0 
  

PE021IU 
Pháp luật Việt Nam Đại 
cương  General Law Bắt buộc 3 3 0 

  

BA005IU Kế toán tài chính Financial Accounting Bắt buộc 3 3 0   

BA016IU 
Nguyên lý Quản trị Tài 
chính 

Fundamentals of Financial 

Management 
Bắt buộc 3 3 0 

  

BA115IU 
Quản trị kinh doanh đại 
cương 

Introduction to Business 

Administration 
Bắt buộc 3 3 0 

  

Tổng 18 18 0  

II  
(15 tín 

chỉ) 

BA130IU Hành vi tổ chức  Organizational Behavior Bắt buộc 3 3 0   

BA284IU Kế toán tài chính trung cấp 
Intermediate Financial 

Accounting 
Bắt buộc 3 3 0 

  

BA278IU Hệ thống thông tin kế toán Accounting Control System Bắt buộc 3 3 0   

BA010IU Kế toán quản trị Managerial Accounting Bắt buộc 3 3 0   

BA054IU Tài chính doanh nghiệp Corporate Finance Bắt buộc 3 3 0 
 HT: Fundamentals of financial 

management – BA016IU 

Tổng 15 15 0  

NĂM 3           

I 
(15 tín 

chỉ) 

EFA233IU Đạo đức và quản trị Ethics and Governance Bắt buộc 3 3 0   

BA081IU Luật kinh doanh Business Law Bắt buộc 3 3 0  HT: General Law (PE021IU) 

BA057IU Kiểm toán căn bản Auditing Bắt buộc 3 3 0   
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BA276IU Kế toán chi phí Cost Accounting Bắt buộc 3 3 0 
 HT: BA284IU - Intermediate 

Financial Accounting  

     Chọn 1 trong 4 môn học sau 

BA118IU Giới thiệu về Tâm lý học Introduction to Psychology Tự chọn  3 3 0  

BA197IU Giới thiệu về Xã hội học Introduction to Sociology Tự chọn  3 3 0  

PE007IU Địa lý kinh tế thế giới World Economic Geography Tự chọn  3 3 0  

PE010IU 
Lịch sử văn hoá Việt 
Nam 

Vietnamese History and 

Culture 
Tự chọn  3 3 0 

 

Tổng 15 15 0  

II 
(15 tín 

chỉ) 

BA222IU 
Báo cáo tài chính và các 

quyết định quản trị 
Management Decisions and 

Financial Reporting 
Bắt buộc 3 3 0 

HT: BA284IU - Intermediate 

Financial Accounting  

BA277IU 
Phân tích báo cáo tài 

chính 
Financial Statement Analysis Bắt buộc 3 3 0 

 HT: BA284IU - Intermediate 

Financial Accounting  

BA087IU Thuế Taxation Bắt buộc 3 3 0 

HT: BA284IU - Intermediate 

Financial Accounting, 

BA010IU - Managerial 

Accounting, BA117IU - 

Introduction to 

Microeconomics, 

 BA119IU - Introduction to 

Macro Economics  

BA256IU Workshop 1 Workshop 1 Bắt buộc 3 3 0  

Chọn 1 trong 7 môn học sau: 

BA138IU 
Lý thuyết danh mục đầu 
tư và quản trị 

Portfolio Theory and 

Investment Analysis 
Tự chọn 3 3 0 

TQ:BA016IU - 

Fundamentals of Financial 

Management  

HT: BA134IU - Financial 

Institutions and Markets 

IS078IU Quản lý chuỗi cung ứng 
Logistics Engineering & 

Supply Chain Design 
Tự chọn 3 3 0 
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BA134IU 
Thị trường và các định 
chế tài chính 

Financial Institutions and 

Markets 
Tự chọn 3 3 0 

 

BA098IU Khoa học lãnh đạo Leadership Tự chọn 3 3 0  

BA065IU 
Phân tích và định giá 
doanh nghiệp 

Business Analysis and 

Valuation 
Tự chọn 3 3 0 

TQ: Fundamentals of 

financial management – 

BA016IU and Financial 

Accounting 1- BA283IU 

BA051IU Quản trị Tài chính Quốc tế 
International Financial 

Management 
Tự chọn 3 3 0 

HT: Fundamentals of 

financial management – 

BA016IU 

BA220IU Quản trị vốn lưu động Working Capital Management Tự chọn 3 3 0 
HT: Fundamental of financial 

management – BA016IU 

Tổng 15 15 0  

Hè 
(3 tín 
chỉ) 

EFA369IU Thực tập  Internship    3 3 0 

TQ: BA010IU - Managerial 

Accounting, BA054IU - 

Corporate Finance and 

EFA203IU - Introductory 

Econometrics 

NĂM 4        

I 
(15 tín 

chỉ) 

BA269IU 
Phương pháp nghiên cứu 
khoa học trong tài chính 

Research Methods for 

Finance 
Bắt buộc 3 3 0 

TQ: BA080IU - Statistics for 

Business 

BA279IU 
Phân tích và báo cáo tài 

chính nâng cao 

Advanced Financial 

Reporting and Analysis 
Bắt buộc 3 3 0 

HT: BA222IU - Management 

Decisions and Financial 

Reporting 

BA280IU Kiểm toán nâng cao Advanced Auditing Bắt buộc 3 3 0 HT: BA057IU - Auditing 

BA281IU 
Workshop 2 cho ngành 

kế toán 

Workshop 2 on Accounting 

Issues 
Bắt buộc 2 2 0 

TQ: BA010IU - Managerial 

Accounting 

PE018IU Lịch sử Đảng CSVN 
History of Vietnamese 

Communist Party 
Bắt buộc  2 2 0 

HT: Philosophy of Marxism 

and Leninism (PE015IU); 
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Political Economics of 

Marxism and Leninism 

(PE016IU) and Scientific 

Socialism (PE017IU) 

PE019IU Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Thoughts Bắt buộc  2 2 0 

HT: Philosophy of Marxism 

and Leninism (PE015IU); 

Political Economics of 

Marxism and Leninism 

(PE016IU) and Scientific 

Socialism (PE017IU) 

Tổng 15 15 0  

II 
(12 tín 

chỉ) 
EFA456IU Luận văn tốt nghiệp  Thesis   12 12 0 

TQ: BA269IU - Research 

methods for finance, 

EFA209IU - Research 

Methods in Economics and 

EFA369IU - Internship 

Tổng cộng  124 124 0  
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11. Ma trận các môn học và chuẩn đầu ra (kỹ năng) 

Mức độ đóng góp của các môn học vào chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kế toán được trình bày như Bảng 8 

 

Bảng 8. Đóng góp của các môn học vào CĐR của CTĐT 

Học 
kỳ 

Mã MH 
Tên MH Chuẩn đầu ra của CTĐT 

Tiếng việt Tiếng Anh 
PLO 

1 

PLO 

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

NĂM 1 

I 

EN007IU 
Tiếng Anh chuyên ngành 1 (kỹ 
năng viết AE1) Writing AE1 x    

      

EN008IU 
Tiếng Anh chuyên ngành 1 (kỹ 
năng nghe AE1) Listening AE1 x    

      

PT001IU Giáo dục thể chất 1 Physical Training 1  X         

PE015IU 
Triết học của Chủ Nghĩa Mác-

Lênin 

Philosophy of Marxism 

and Leninism 
    

x      

PE016IU 
Kinh tế Chính trị của Chủ 
Nghĩa Mác-Lênin 

Political Economics of 

Marxism and Leninism 
   x 

      

BA117IU Kinh tế vi mô 
Introduction to 

Microeconomics 
    

x      

BA282IU Toán trong kinh doanh Math for business   x        

II 

EN011IU 
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ 
năng viết AE1) Writing AE2 x    

      

EN012IU 
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ 
năng nghe AE1) Listening AE2 x    

      

PT002IU Giáo dục thể chất 2 Physical Training 2  x         

PE017IU Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Scientific Socialism         x  

PE008IU Tư Duy Phản Biện Critical Thinking     x      

BA119IU Kinh tế vĩ mô Introduction to    x       
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Macroeconomics 

BA120IU Tin học quản lý 
Business Computing 

Skills 
   x 

 X     

NĂM 2 

I 

BA003IU Nguyên lý tiếp thị Principles of Marketing    x       

BA080IU 
Thống kê ứng dụng trong kinh 
doanh 

Statistics for business    x 
      

PE021IU Pháp luật đại cương  General Law    x       

BA005IU Kế toán tài chính Financial Accounting    x   x  x  

BA016IU Nguyên lý Quản trị Tài chính 
Fundamentals of 

Financial Management 
   x 

      

BA115IU Quản trị kinh doanh đại cương 
Introduction to Business 

Administration 
   x 

      

II 

BA130IU Hành vi tổ chức  Organizational Behavior    x 
      

BA284IU Kế toán tài chính trung cấp 
Intermediate Financial 

Accounting 
   x 

 x     

BA278IU Hệ thống thông tin kế toán 
Accounting Control 

System 
   x 

 x     

BA010IU Kế toán quản trị Managerial Accounting    x       

BA054IU Tài chính doanh nghiệp Corporate Finance    x       

NĂM 3 

I 

EFA233I

U 

Đạo đức và quản trị 
Ethics and Governance    x 

      

BA081IU Luật kinh doanh Business Law    x       

BA057IU Kiểm toán căn bản Auditing    x       

BA276IU Kế toán chi phí Cost Accounting    x    x   

Chọn 1 trong 4 

BA118IU Giới thiệu về Tâm lý học 
Introduction to 

Psychology 
  x  
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BA197IU Giới thiệu về Xã hội học Introduction to Sociology   x        

PE007IU Địa lý kinh tế thế giới World Economic 

Geography 
    

   x   

PE010IU Lịch sử văn hoá Việt Nam 
Vietnamese History and 

Culture 
    

   x   

II 

BA222IU 
Báo cáo tài chính và các quyết 
định quản trị 

Management Decisions 

and Financial Reporting 
   x 

      

BA277IU Phân tích báo cáo tài chính 
Financial Statement 

Analysis 
    

  x    

BA087IU Thuế Taxation    x       

BA256IU Workshop 1 Workshop 1        x   

Chọn 1 trong 7 

BA138IU 
Lý thuyết danh mục đầu tư và 
phân tích đầu tư 

Portfolio theory and 

Investment Analysis 
    

    x  

IS078IU 
Quản lý chuỗi cung ứng Logistics Engineering & 

Supply Chain Design     
    x  

BA134IU 
Thị trường và các định chế tài 
chính 

Financial Institutions and 

Markets 
    

    x  

BA098IU Khoa học lãnh đạo Leadership         x  

BA065IU 
Phân tích và định giá doanh 
nghiệp 

Business Analysis and 

Valuation 
    

    x  

BA051IU Quản Trị Tài Chính Quốc Tế 
International Financial 

Management 
    

    x  

BA220IU Quản trị vốn lưu động 
Working Capital 

Management 
    

    x  

HÈ EFA369IU Thực tập  Internship           x 

NĂM 4 

I BA269IU 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong tài chính 

Research Methods for 

Finance 
    

  x    



19 

 

 

 

BA279IU 
Phân tích và báo cáo tài chính 

nâng cao 

Advanced Financial 

Reporting and Analysis 
   x 

      

BA280IU Kiểm toán nâng cao Advanced Auditing    x       

BA281IU Workshop 2 cho ngành kế toán 
Workshop 2 on 

accounting issues 
   x 

     x 

PE018IU Lịch sử Đảng CSVN 
History of Vietnamese 

Communist Party 
    

   x   

 PE019IU Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Thoughts        x   

II EFA456IU Luận văn tốt nghiệp  Thesis           
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12. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các môn học  
1. PE015IU - Triết học của Chủ Nghĩa Mác-Lênin (Philosophy of Marxism and 

Leninism) 
Số tín chỉ: 3 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin cung cấp cho sinh viên 

những cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng 
Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư 
tưởng của Đảng; từ đó giúp xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng và từng bước xác lập thế 
giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên 
ngành được đào tạo. 

PE015IU - Philosophy of Marxism and Leninism 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: This course provides students with the most fundamental theoretical 

foundations, enabling them to approach the content of the course on Ho Chi Minh’s Thought 
and the Revolutionary Path of the Communist Party of Vietnam. It helps students understand 

the ideological foundation of the Party, thereby fostering revolutionary beliefs and ideals, and 

gradually establishing a worldview, outlook on life, and general methodology to approach the 

specialized sciences they are trained in. 

2. PE018IU -Lịch sử của Đảng Cộng Sản Việt Nam (History of Vietnamese 
Communist Party) 

Số tín chỉ: 2 
Điều kiện tiên quyết: Triết học của Chủ Nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ 

thống về đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới. 
PE018IU - History of Vietnamese Communist Party 

Credits: 2 (2.0) 

Prerequisite: Scientific Socialism (PE017IU) 

Course description: This course aims to equip students with a system of knowledge on 

the Party’s history of leadership, struggle and governance; it also provides a clear awareness 
of the Party’s role as a political Party - an organization that leads the proletariat and the 

Vietnamese nation. It also helps students raise their political awareness and be keenly aware 

of the nation’s and state’s major issues in relation to present-day and global issues. 

3. PE019IU - Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh’s Thought) 
Số tín chỉ: 2 (2,0) 

Điều kiện tiên quyết: Không  
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày về cơ sở, 

quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày 
những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học. 

PE019IU - Ho Chi Minh’s Thought 
Credits: 2 (2.0) 

Prerequisite: Scientific Socialism (PE017IU) 
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Course description: This course aims to provide students with a comprehensive 

understanding of Ho Chi Minh's philosophy, which is the result of applying and developing 

Marxism-Leninism within the specific context of Vietnam, while also drawing upon 

Vietnamese national values and global cultural influences. 

4. PE016IU - Kinh tế Chính trị của Chủ Nghĩa Mác-Lênin (Political Economics of 
Marxism and Leninism) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tiên quyết: Triết học của Chủ Nghĩa Mác-Lênin. 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Nội dung chương trình gồm 6 chương. Trong đó chương 1 bàn về đối tượng, phương 

pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 
trình bày nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác-Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể 
các vấn đề như hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường, 
sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh 
tế thị trường, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở 
Việt Nam, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

PE016IU - Political Economics of Marxism and Leninism 

Credits: 2 (2.0) 

Prerequisite: No 

Course description: The course content consists of 6 chapters. Chapter 1 discusses the 

subject, research methods, and functions of Marxist-Leninist political economy. Chapters 2 

through 6 present the core content of Marxist-Leninist political economy according to the 

course objectives. Specifically, topics include commodities, markets, and the roles of actors 

in the market economy; surplus value production in the market economy; competition and 

monopoly in the market economy; socialist-oriented market economy and economic interest 

relations in Vietnam; industrialization, modernization, and Vietnam’s international economic 

integration. 

5. PE017IU - Chủ nghĩa Xã hội Khoa học (Scientific Socialism) 
Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tiên quyết: Triết học của Chủ Nghĩa Mác-Lênin, Kinh tế Chính trị của Chủ 
Nghĩa Mác-Lênin. 

Mô tả vắn tắt nội dung: 
Nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính 

nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học nhằm làm rõ quá trình hình thành, phát triển của 
chủ nghĩa xã hội khoa học; đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của 
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ chương 2 đến chương 7 trình bày những vấn 
đề lý luận cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học như: sứ mệnh lịch sứ của giai cấp công nhân; 
chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nghiên cứu vấn đề dân chủ xã hội 
chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội- giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 
lớp trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; những vấn đề dân tộc và tôn giáo, vấn đề về 
gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa. 

PE017IU - Scientific Socialism 

Credits: 2 (2.0) 

Prerequisite: Philosophy of Marxism and Leninism (PE015IU); Political Economics of 

Marxism and Leninism (PE016IU). 

Course description: The course content consists of 7 chapters. Chapter 1 introduces 

foundational issues in Scientific Socialism, clarifying the formation and development of this 
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theory, its research subject, methodology, and the significance of studying Scientific 

Socialism. Chapters 2 through 7 present the fundamental theoretical issues of Scientific 

Socialism, such as: the historical mission of the working class; socialism and the transitional 

period toward socialism; the concept of socialist democracy and the socialist state; social 

class structure and class alliances during the transition to socialism; issues related to ethnicity 

and religion; and the role of the family during the socialist transition. 

6. PE008IU - Tư duy phản biện (Critical Thinking) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 

Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học này cung cấp sinh viên những kiến thức nền về tư duy phản biện. Khóa học 

cung cấp kỹ năng hữu ích đối với mọi đối tượng ngành nghề. 
PE008IU - Critical Thinking 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: Providing fundamental knowledge of critical thinking concepts, 

which help students to reflect and think independently, logically, and rationally; enhance 

problem solving, identify, construct and evaluate relevant idea. 

7. BA117IU - Kinh tế vi mô (Introduction to Microeconomics) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Các kiến thức trong chủ đề này sẽ cho phép sinh viên hiểu biết không chỉ các khái niệm 

về kinh tế và nguồn lực khan hiếm, về thị trường và các thành tố của nó mà còn có thể đánh 
giá những dạng cấu trúc thị trường khác nhau cũng như các can thiệp của chính phủ vào thị 
trường. Môn học này cũng cung cấp cho sinh viên những khả năng cần thiết để đánh giá các 
yếu tố về hiệu quả của nền kinh tế. Tất cả các khái niệm và kiến thức này giúp cho sinh viên 
lập kế họach cho một doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn phát triển một cách hiệu quả 
hơn nhờ vào việc xem xét các ảnh hưởng của chính sách chính phủ. 

BA117IU - Introduction to Microeconomics 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: Microeconomics is the introductory course in economics. The 

course is designed to teach students the basic tools of microeconomic analysis. 

Microeconomics is the branch of economics that deals with the interaction of households and 

firms in individual markets. Topics include gain from trade, demand and supply analysis, 

elasticity, consumer choice, production and cost, types of market structures. Students focus 

on analyzing how prices and output levels are determined, what happens when governments 

intervene in markets, when do markets “fail”, how do markets produce an “efficient” use of a 
society’s scarce resources and are market outcomes equitable. 

8. BA119IU - Kinh tế vĩ mô (Introduction to Macro Economics) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức để hiểu biết về các chủ đề rộng về 

kinh tế của một quốc gia hay một khu vực và đánh giá những chính sách kinh tế vĩ mô cũng 
như những thay đổi của nền kinh tế cả trên phạm vi quốc gia và thế giới. Môn học này sẽ 
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cung cấp cho sinh viên khả năng cần thiết để đánh giá các hợp phần. kinh tế như một tổng 
thể. Tất cả các khái niệm và kiến thức này giúp cho sinh viên lập kế họach cho một doanh 
nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn phát triển một cách hiệu quả hơn nhờ vào việc xem xét các 
ảnh hưởng của chính sách vĩ mô của chính phủ. 

BA119IU - Introduction to Macro Economics 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: The main goal of macroeconomics is to gain a better understanding 

of various broad economic issues of a country, a region and the global economy as well as to 

evaluate the impacts of macroeconomic policies on the domestic and global economy. Topics 

include economic growth, cost of living, saving and investment, unemployment, inflation, 

aggregate demand and supply, fiscal and monetary policies. Students are exposed to both 

macroeconomic theory and contemporary macroeconomic issues. Students focus on how to 

develop economic tools and to apply those tools to understanding contemporary issues. 

9. BA118IU - Tâm lý học (Introduction to Psychology) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 

Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học giới thiệu các nguyên tắc và lý thuyết bao gồm cả phương pháp luận và những 

phân tích vắn tắt về những nội dung của các lĩnh vực từ phát triển, nhận thức và học tập về 

động cơ, cảm xúc, cá nhân và quá trình xã hội. 

BA118IU - Introduction to Psychology 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: This course introduces psychology principles and theories include 

methodology and brief analysis of major content areas ranging from development, 

perception, and learning to motivation/emotion, personality, and social. 

10. BA197IU - Xã hội học (Introduction to Sociology) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 

Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học này cung cấp những hiểu biết nền tảng về bản chất của Khoa học xã hội. Nội 

dung môn học giới thiệu về lĩnh vực xã hội học và những chủ đề liên quan đến lĩnh vực quản 

lý và kinh doanh cũng như xã hội hiện đại. Môn học này khuyến khích sự phát triển nhận 

thức về ngôn ngữ và phương pháp luận của nghiên cứu khoa học xã hội. 

BA197IU - Introduction to Sociology 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: This course provides a basic understanding of the nature of social 

sciences, introduces the fields of sociology and its key themes, and facilitates the 

development of the awareness of the language and methodology relating to the study of social 

sciences. 

11. PE007IU - Địa lý kinh tế thế giới (World Economic Geography) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
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Môn học này cung cấp những khía cạnh khác nhau của địa lý kinh tế thế giới trong thời 

đại toàn cầu hoá. Trên thế giới, khuynh hướng thương mại toàn cầu đang gia tăng, địa lý kinh 

tế thế giới là rất cần thiết cho tất cả những ai muốn biết điều gì đang xảy ra với nền kinh tế 

toàn cầu của họ. Môn học cung cấp những khái niệm và thuật ngữ rất căn bản trong nghiên 

cứu về địa lý kinh tế. Giảng viên sẽ nhấn mạnh vào những thay đổi địa lý trong kinh tế thế 

giới. Chúng ta sẽ xem xét tổ chức địa lý của hoạt động kinh tế trên thế giới trên những qui mô 

địa lý khác nhau (toàn cầu, khu vực, vùng, địa phương) cũng như mối liên hệ giữa điều kiện 

địa lý và sự phát triển kinh tế trong những trạng thái khác nhau. 

PE007IU - World Economic Geography 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: Course provides various dimensions of the world economy 

geography (WEG) in the age of globalization. In a world, the trend of global trade is 

increasingly vital, WEG is an imperative for all who wish to know what is happening to their 

global economy. Course gives the very basic concepts and terms in studying economic 

geography. In economic aspects, it concerns: the varied ways of people earning, the patterns 

of human activities to produce, the distributed and consumed good and services, and the 

geographic framework of world trade and business. The lectures will have an emphasis on 

geographic changes in the world economy. 

12. PE010IU - Lịch sử và văn hoá Việt Nam (Vietnamese History and Culture) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 

Mô tả vắn tắt nội dung: 
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam. Trang bị cho sinh 

viên những phương pháp cần thiết để nhận thức sâu sắc những biến đổi cơ bản trong lịch sử 
Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến nay và các yếu tố khác nhau của nền văn minh và văn hoá 
của Việt Nam. Nâng cao nhận thức của sinh viên về văn hoá, xã hội, lịch sử của Việt Nam. 

PE010IU - Vietnamese History and Culture 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: This course provides the students with basic understanding of the 

Vietnamese history and culture from historical perspectives, encourage a positive attitude 

towards Vietnamese Studies as a regional studies, to build up the students’ confidence in 
independent research on Vietnamese history and culture and culture as well as to raise their 

historical, socio – cultural awareness. 

13. PE021IU - Pháp luật đại cương  (General Law) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học này được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về hệ 

thống Luật Việt Nam và các luật mà chúng qui định những vấn đề lớn và chủ yếu về dân sự, 

hành chính, và những mối quan hệ giữa con người với con người cũng như giữa con người 

với chính quyền. Những nhánh chính của luật như hiến pháp, hành chính, dân sự, hình sự, lao 

động, kinh doanh sẽ được giới thiệu chi tiết hơn trong môn học này.  

PE021IU - General Law 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 
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Course description: This course provides student with general knowledge, basic 

concepts, principles, main legal branches that serve the foundation of Vietnamese legal 

system and. During the course students will be also familiarized with legal language; engaged 

in critical thinking; and exposed to legal reasoning and problem-solving skills in order to 

develop students’ ability to apply them to real life situation. 
CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
15. BA282IU – Toán trong kinh doanh (Mathematics for Business) 
Số tín chỉ: 4 (4,0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Khóa học sẽ cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết về các kỹ thuật toán học cơ bản và 

phương pháp để bối cảnh kinh doanh và ra quyết định quản lý. Cụ thể hơn, khóa học sẽ giới 
thiệu lý thuyết cơ bản và khái niệm về Calculus, Đại số tuyến tính và Tối ưu hóa, với các ứng 
dụng quản lý, kinh tế, tài chính. Các chủ đề bao gồm Các hàm Toán học, Vectơ và Ma trận, 
Sự khác biệt và Tích hợp, Lập trình tuyến tính. 

BA282IU – Mathematics for Business 

Credits: 4 (4.0) 

Prerequisite: No 

Course description: The course will provide students with an understanding of 

fundamental mathematical techniques and methods to business context and management 

decision making. More specifically, the course will introduce the basic theory and concepts 

of Calculus, Linear Algebra and Optimization, with applications to management, economics, 

finance. Included topics are Mathematical Functions, Vectors and Matrices, Differentiation 

and Integration, Linear Programming. 

16. BA080IU - Thống kê ứng dụng trong kinh doanh (Statistics for business) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: BA282IU – Toán học trong kinh doanh  
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học “Thống kê trong Kinh doanh” giới thiệu cho sinh viên các khái niệm và quy 

trình cơ bản về thống kê có thể được áp dụng trong kinh doanh. Môn học này bao gồm những 
phần cơ bản sau: thống kê mô tả, khái niệm cơ bản về xác suất, các phân bố xác suất rời rạc 
và liên tục, phân bố mẫu, khoảng tin cậy, kiểm định giả thuyết thống kê, kỹ thuật phân tích 
phương sai, và hồi quy bội. 

BA080IU - Statistics for Business 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: This course introduces the basic concepts and procedures used in 

Business Statistical Analysis. It includes: descriptive statistics and presentation of data, the 

rules of probability, discrete and continuous probability distributions, sampling and sampling 

distributions, classical confidence intervals, hypothesis testing, the analysis of variance, 

simple and multiple regression. These basic topics will be useful in the writing of the final 

year’s thesis, the subject of which usually involves the statistical formulation of a problem, 
the collection and manipulation of data, basic statistical analysis and estimation of 

parameters. 

17. BA120IU - Tin học quản lý (Business Computing Skills) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 
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Mô tả vắn tắt nội dung: 
Trang bị kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin phục 

vụ nhu cầu xử lý thông tin của doanh nghiệp. Môn học này còn phát triển kỹ năng xử dụng 
một số phần mềm cơ bản giúp nhà quản trị gia tăng năng suất, bao gồm Microsoft 
PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word và sử dụng thư điện tử. 

BA120IU - Business Computing Skills 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: This course equips students with fundamental knowledge of 

information technology and its application to meet the information processing needs of 

businesses. This course also develops skills in using basic software tools that help managers 

increase productivity, including Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word, 

and email usage. 

CÁC MÔN NGOẠI NGỮ 
18. EN008IU - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (kỹ năng nghe AE1) (Listening AE1) 
Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tiên quyết: 
Môn học này được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên kỹ năng ghi chép tiếng anh một 

cách hữu hiệu, để cho sinh viên có thể theo đuổi các môn học khác trong suốt chương trinh 
học mà không có bất kỳ khó khăn nào. Môn học này được thiết kế theo hướng thuyết giảng 
trong đó thuyết giảng và quy trinh học tập được xây dựng trên bài giảng dựa trên các chủ đề 
đa dạng khác nhau bao gồm kinh doanh, khoa học và nhân loại. 

EN008IU - Academic English 1 - Listening AE1 

Credits: 2 

Prerequisite: No 

Course description: This course concentrates on academic English listening and writing 

skills. Strategies for Academic Listening, Note-taking, and Discussion will help the mstudent 

face the challenges of learning English in an Academic environment. The student will learn 

to do all the things that successful international college students do – listen actively to 

lectures, take effective notes, and participate confidently in discussions about the lecture with 

classmates and the lecturer. While learning these strategies, you will also learn and use 

common academic vocabulary as well as useful idioms. Writing skills are developed for pre-

advanced academic writers. It focuses on composition writing using Writing process, 

Building Framework, Description, Opinion, Process, Comparison-Contrast, Cause-Effect, 

Problem-Solution, and Argument. Students will have writing practice in “Real-World 

Writing” formats. 
19. EN007IU - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (kỹ năng viết AE1) (Writing AE1) 
Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tiên quyết: 
Mô tả vắn tắt nội dung:  
Môn học này cung cấp cho sinh viên với sự hướng dẫn toàn diện và thông lệ trong kỹ 

năng viết tiểu luận, bao gồm chuyển đổi ý tưởng thành những chức năng khác nhau của viết 
học thuật như là mô tả quá trình, nhân quả, so sánh-đối chiếu, tranh luận, và tiểu luận tổng 
hợp ý tưởng. Trong xuyên suốt môn học, sinh viên được yêu cầu đọc các văn bản bằng tiếng 
anh ở mức độ đại học để phát triển khả năng đọc phản biện và phản hồi một cách chính xác, 
mạch lạc và học thuật khi viết văn. Mặc dù khoá học cung cấp cho sinh viên với kĩ năng viết 
quan trọng như là brainstorming, kiểm tra, ghi chép và biên tập, môn học này cũng chuẩn bị 
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cho sinh viên những kỹ năng để sinh viên có thể tham gia môn học Academic English 2 (kỹ 
năng viết). 

EN007IU - Academic English 1 - Writing AE1 

Credits: 2 

Prerequisite: 

Course description: This course provides students with comprehensive guidance and 

practices in essay writing skills, including transforming ideas into various functions of 

academic writing such as describing processes, cause and effect, comparison and contrast, 

argumentation, and synthesis essays. Throughout the course, students are required to read 

university-level English texts to develop critical reading skills and respond in an accurate, 

coherent, and academic manner in writing. While the course equips students with essential 

writing skills such as brainstorming, reviewing, note-taking, and editing, it also prepares 

students with the necessary skills to progress to Academic English 2 (writing skills). 

20. EN012IU - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ năng nghe AE2) (Speaking AE2) 
Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tiên quyết: 
Trình bày bằng tiếng anh đã trở thành một kĩ năng thiết yếu cho sinh viên để thành công 

không chỉ ở đại học nhưng cũng thành công trong công việc ở tương lai. Tuy nhiên, trình bày 
bằng tiếng anh có thể được xem như là một công việc đau đầu, nhất là khi phải trình bày bằng 
tiếng nước ngoài. Tiếng anh chuyên ngành 2 (kĩ năng nghe AE2) cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể thuyết trình một cách hữu hiệu. Để 
làm được chuyện này, môn học này bao phủ những khía cạnh khác nhau của việc trình bày 
bằng tiếng anh: lập và lên kế hoạch, sử dụng ngôn ngữ thích hợp, áp dụng những hỗ trợ về 
hình ảnh hữu hiệu, xây dựng sự tự tin, thể hiệu ngôn ngữ cơ thể, giải quyết với các câu hỏi và 
phản hồi. 

EN012IU - Academic English 2 - Speaking AE2 

Credits: 2 (2.0) 

Prerequisite:  

Course description: This provides students with the necessary knowledge and skills to 

deliver presentations effectively. To achieve this, the course covers various aspects of 

presenting in English, including planning and preparation, using appropriate language, 

applying effective visual aids, building confidence, demonstrating appropriate body language, 

and handling questions and responses. 

21. EN011IU - Tếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ năng viết AE2) (Writing AE2) 
Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tiên quyết: 
Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về việc viết một bài báo nghiên cứu, đặc 

biệt là vai trò của tổng quát hoá, định nghĩa, phân loại, và cấu trúc của một bài báo nghiên 
cứu khoa học cho sinh viên học ở bậc đại học. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên với 
những phương pháp phát triển và trình bày sự tranh luận, so sánh và đối chiếu. Sinh viên 
được yêu cầu làm việc trên những công việc được giao để tối đa hoá việc giao tiếp với giảng 
viên bằng phương pháp viết và hi vọng sinh viên sẽ trở thành người viết có đủ năng lực trong 
một loại cụ thể: bài báo nghiên cứu khoa học. 

Bởi vì kĩ năng viết là một phần của kĩ năng chính yếu của đọc và viết ở nơi mà đọc 
phục vụ như là đầu vào để châm ngòi sự viết, môn học này được thiết kế để làm quen sinh 
viên mà ngôn ngữ chính không phải là tiếng anh với cơ sở lý thuyết học thuật trong việc học 
chuyên ngành của họ bằng cách cho sinh viên đọc một cách phản biện đối với tài liệu đến từ 
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những chủ đề khác nhau từ khoa học tự nhiên ví dụ như sinh học tới khoa học xã hội và nhân 
văn như là giáo dục, ngôn ngữ học và tâm lý học. 

EN011IU - Academic English 2 - Writing AE2 

Credits: 2 (2.0) 

Prerequisite: No 

Course description: Writing subject provides an overview of the organizational format 

for a research paper and assists students in completing research projects in any content area 

course by providing assistance in writing effective research papers using a step-by-step 

process approach. Course content includes the components of a research paper, and 

techniques of selecting and narrowing topics; writing thesis statements; outlining; locating 

and documenting sources; taking notes; writing introductions, body paragraphs, and 

conclusions; and writing rough and final drafts. Students work with projects relating to their 

content area courses. 

CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 
22. BA256IU - Workshop 1  
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 

Mô tả vắn tắt nội dung: 
Khóa học cung cấp cho sinh viên những kỹ năng mềm và thái độ đúng đắn để thành 

công trong trường đại học và môi trường làm việc chuyên nghiệp trong tương lai. Khóa học 
này bao gồm chín bài thuyết trình được thực hiện bởi các diễn giả là giám đốc / người quản lý 
hoặc các chuyên gia có ít nhất năm năm kinh nghiệm. Các bài thuyết trình được lên kế hoạch 
một cách có hệ thống và khoa học để cho phép sinh viên thực hành những gì họ học trong lớp 
và thực hiện các bài tập làm việc theo nhóm được đưa ra bởi các diễn giả khách mời. 

BA256IU - Workshop 1  

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: The course provides students with soft skills and right attitude to 

succeed in university and future professional working environment. This course includes nine 

presentations made by guest speakers who are either directors/managers or experts who have 

at least five years of experience. The presentations are scheduled in a systematic and 

scientific way to allow students to practice what they learn in class and to do teamwork 

assignments given by guest speakers. 

23. BA005IU – Kế toán tài chính (Financial Accounting) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Mô tả vắn tắt nội dung:  
Mục đích và mục tiêu của môn học này chuẩn bị cho sinh viên (1) hoàn thành các yêu 

cầu về bằng cấp; (2) đạt được hoặc cải thiện các kỹ năng kiếm việc; (3) đạt được những tiêu 
chuẩn cho những công việc kinh doanh hoặc những công việc có liên quan đến kế toán; (4) 
trở thành những nhà khởi nghiệp; (5) đạt được những mục đích cá nhân; và/hoặc (6) hiểu báo 
cáo tài chính và những quy trình kế toán căn bản. 

BA005IU – Financial Accounting 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: The purpose and objectives of this course are to prepare students to 

(1) fulfill degree requirements; (2) acquire or improve job-seeking skills; (3) meet standards 
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for business-related or accounting-related jobs; (4) become entrepreneurs; (5) achieve 

personal goals; and/or (6) understand financial statements and basic accounting processes. 

24. BA115IU - Quản trị kinh doanh đại cương (Introduction to Business 
Administration) 

Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 

Mô tả vắn tắt nội dung:  
Môn học này kiểm tra vai trò của kinh doanh đối với xã hội; các hoạt động có liên quan 

chéo thông qua đó việc làm kinh doanh cung cấp hang hóa và dịch vụ cần thiết đối với xã hội 
đương đại; và các mối tương quan giữa việc làm kinh doanh và chính quyền, người lao động, 
và xã hội rộng lớn. Các lĩnh vực chung của nghiên cứu tập trung vào: nền tảng của kinh 
doanh, sự quản trị các tập đoàn, các hoạt động tiếp thị, các vấn đề phát triển và kinh doanh 
đương đại. 

BA115IU - Introduction to Business Administration 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: The course introduces the concepts of operations management in a 

manufacturing and service organization such as design of products/service, capacity 

management, location selection, work process design and improvement, scheduling, 

inventory management and layout. Students will understand why and how organizations 

organize their operations for efficiency and quality. The course provides the definitions of 

operations management terms, tools and techniques for analyzing operational issues and 

making appropriate decisions on operations. 

25. BA003IU - Nguyên lý tiếp thị (Principles of Marketing) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học này giúp trang bị cho sinh viên những kiến thức và thông tin cơ bản về Tiếp 

thị. Cụ thể là hiểu được nhu cầu thị trường, hành vi khách hàng, chiến lược Tiếp thị của 
doanh nghiệp về sản phẩm, giá cả, phân phối, khuyến mãi… Bên cạnh đó, môn học cũng 
cung cấp cho sinh viên các phương pháp để nghiên cứu thị trường, phân tích các yếu tố môi 
trương ảnh hưởng đến các hoạt động tiếp thị. 

BA003IU - Principles of Marketing 

Credits: 3 (30) 

Prerequisite: No 

Course description: This course is an introduction to the field of marketing. In this 

course, the students will start to examine the most basic concepts in marketing – customer 

needs, wants, and demand in order to understand the marketplace. Next, the main steps in 

designing a customer-driven marketing strategy are also explored. This course specially 

focuses on constructing an integrated marketing program that delivers superior value by using 

the marketing mix (the four Ps) – product/service design, pricing, distribution, and 

promotion. Finally, other new contents of modern marketing, such as customer relationship 

management and partner relationship management are also briefly mentioned. 

26. EFA233IU - Đạo đức và quản trị (Ethics & Governance) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 

Mô tả vắn tắt nội dung: 
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Mục tiêu của môn học này nhằm truyền đạt sự hiểu biết về lý thuyết và thực tiễn trong 
lĩnh vực đạo đức kinh doanh và kinh doanh bền vững. Sinh viên được học về các đặc điểm 
của các phạm trù đạo đức trong kinh doanh. Sinh viên sẽ làm quen với những lý thuyết chung 
của đạo đức kinh doanh như : lý thuyết về đạo đức, thuyết về các bên liên quan, lý thuyết về 
trách nhiệm, khởi nghiệp bền vững, những vấn đề về quyền con người, cũng như các lý 
thuyết và thực tiễn trong việc thực hành đạo đức kinh doanh. Sinh viên cũng tiếp thu được 
những khả năng để xử lý những tình huống đạo đức tiến thoái lưỡng nan một cách có hệ 
thống. Kết quả kỳ vọng của môn học là sinh viên có ý niệm đúng đắn về những vấn đề đang 
xảy ra trong kinh doanh ngày nay liên quan đến đạo đức kinh doanh và kinh doanh bền vững, 
những hiểu biết cơ bản về thuyết đạo đức và ứng dụng trong kinh doanh, những kỹ năng để 
phân tích sự tiến thoái lưỡng nan về phạm trù đạo đức, kiến thức về những phương thức và 
công cụ để quản lý đạo đức. 

EFA233IU - Ethics & Governance 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: In this course, students will learn how personal values, corporate 

values, legal and social dimensions and ethics influence the decision-making capacity of the 

managers within an organization. The student will become acquainted with the theoretical 

basis of business ethics and their roles in the social and corporate behavior of an organization. 

The student will learn the characteristics of ethical issues in business, have opportunities to 

be exposed to the complexity of ethical decision making in business organizations, and 

develop their analytical skills for resolving ethical issues. 

28. BA130IU - Hành vi tổ chức (Organizational Behavior) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 

Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những hành vi của 

con ngƣời trong tổ chức ảnh hưởng đến việc quản lý nhân viên cũng như thành tích, ra quyết 
định, lập kế hoạch và thành tích công tác cũng nhƣ sự phát triểncủa tổ chức. nó bao gồm hầu 
hết tất cả khía cạnh của đời sống một tổ chức: sự lãnh đạo, quyền lực, mệnh lệnh và điều 
khiển, văn hóa tổ chức và sự thay đổi. 

BA130IU - Organizational Behavior 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: This course examines the theory and practice of how and why 

organization behaves the way they do. The course analyses the factors that cause certain 

behavior within an organization and presents conceptual frameworks for the analysis of how 

such behavior influences decision making and organization effectiveness. Key topics of study 

include: the dynamics of people and organization, managing communication, social systems 

and organizational cultures, motivation and reward systems, leadership and empowerment, 

attitudes and its effects, interpersonal and group behavior, teams and team building, 

managing change, stress and counseling… 

29. BA016IU – Nguyên lý Quản trị Tài chính (Fundamental of Financial 
Management) 

Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính hoặc Kế Toán Tài chính 2 (Financial 

Accounting – BA184IU, hoặc Financial Accounting 2 - BA284IU) 
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Mô tả vắn tắt nội dung: 
Kiến thức về tài chính rất có ích cho các nhà quản lý trong bất kỳ hình thức kinh doanh 

nào. Môn học này được thiết kế như là một môn học tài chính nhập môn và là môn tiên tiên 
quyết để học môn Tài chính doanh nghiệp mà môn này hướng dẫn sâu hơn về các chủ đề liên 
quan đến tính toán. Nội dung của môn học này kết hợp cả vừa lý thuyết vừa tính toán.  

Môn học còn cung cấp các khái niệm cơ bản về giá trị tiền tệ, giá trị và lợi nhuận, chi 
phí vốn và sử dụng vốn. Sinh viên sẽ biết thị trường vốn họat động như thế nào, các lọai 
chứng khoán và các công cụ tài chính hiện hành, và làm thế nào để quản lý dòng tiền. Quản 
lý rủi ro và vốn lưu động, đòn bẩy, dự báo và phân tích báo cáo tài chính và các chỉ số. Môn 
này có thể cung cấp cho sinh viên các kỹ năng toán tài chính cơ bản và là môn học nhập môn 
vững chắc cho môn quản lý tài chính. 

BA016IU – Fundamental of Financial Management 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: Financial Accounting – BA184IU, or Financial Accounting 2 - BA284IU 

Course description: A primary prerequisite to Corporate Finance, this course introduces 

financial principles that benefits to managers in operating business. Its content integrates both 

conceptual and mathematical information. The learning experience will include: an 

introduction to finance, time value of money and techniques of pricing of financial 

instruments such as bonds and stocks; evaluation of major projects; the relationship between 

risk and return; an introduction to Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Portfolio theory; 

and cost of capital. 

30. BA081IU - Luật kinh doanh (Business Law) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương (General Law – PE021IU) 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học này giới thiệu chung về môi trường pháp lý ảnh hưởng đến các cá nhân, 

thương nhân và các giao dịch thương mại. Sinh viên sẽ được làm quen và từ đó hiểu được các 
hình thức và quy định pháp lý về doanh nghiệp, các nguyên tắc cơ bản về luật hợp đồng, 
trong đó bao gồm giao kết, thực hiện, vi phạm và các chế tài áp dụng cho vi phạm hợp đồng. 
Ngòai ra, môn học sẽ xem xét các nguyên tắc cơ bản của pháp quy về trách nhiệm sản phẩm, 
bất động sản, giao dịch có bảo đảm và luật phá sản. 

BA081IU - Business Law 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: General Law – PE021IU 

Course description: Followed by the couse General Law, this course provides further, 

more specific and practical legal knowledge on regulations applicable for a whole life cycle 

of a business, i.e. from its establishment, operation until the dissolution/bankruptcy of a 

business. Also, students will be introduced with international trade organizations and main 

international trade rules that widely applied and shall be necessary for Vietnamese businesses 

while trading with foreign entities in the era of globalization. This subject will further 

strengthen students’ problem solving and legal analyzing skills with improved ability to apply 
in day-to-day practical situations. 

31. BA269IU - Phương pháp nghiên cứu trong tài chính (Research Methods for 
Finance) 

Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Thống kê trong kinh doanh (Statistics for business – BA080IU), 

Toán trong kinh doanh (Math for business – BA282IU) 
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Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học được thiết kế nhằm giúp sinh viên làm quen với một số chủ đề quan trọng 

trong lĩnh vực chung của phương pháp nghiên cứu. Các chủ đề bao gồm vai trò và tầm quan 
trọng của nghiên cứu, lựa chọn vấn đề, lấy mẫu, đo lường, thu thập dữ liệu, mô tả và diễn 
dịch thống kê, nghiên cứu thực nghiệm và phi thực nghiệm, viết và trình bày một nghiên cứu. 
Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức vững chắc để triển khai một 
bài báo nghiên cứu khoa học và gửi đến một tạp chí khoa học chuyên khảo. 

BA269IU - Research Methods for Finance 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: Statistics for Business – BA080IU, Math for Business – BA282IU 

Course description: This course is designed to familiarize students with key topics in the 

general field of research methodology. Topics include the role and importance of research, 

problem selection, sampling, measurement, data collection, statistical description and 

interpretation, experimental and non-experimental research, and writing and presenting a 

research study. The course provides students with a solid foundation to develop a scientific 

research paper and submit it to a peer-reviewed academic journal. 
CÁC MÔN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 
CÁC MÔN BẮT BUỘC  
32. BA284IU - Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial Accounting) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính (Financial Accounting – BA005IU) (Học 

trước) 
Mô tả vắn tắt nội dung:  
Môn kế toán tài chính là môn học ở mức độ trung cấp nhằm mục đích khám phá kiến 

thức trung cấp của kế toán mà có lợi cho sinh viên muốn học cử nhân kinh doanh. Sinh viên 
sẽ được giới thiệu về tầm quan trọng của kế toán trong môi trường kinh doanh và thông tin kế 
toán sẽ được tận dụng như thế nào để làm dễ dàng việc ra những quyết định kinh doanh. 

BA284IU - Intermediate Financial Accounting 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: Financial Accounting – BA005IU 

Course description: The Financial Accounting course is an intermediate-level subject 

aimed at exploring accounting knowledge beneficial for students pursuing a bachelor's degree 

in accounting. Students will be introduced to the importance of accounting in the business 

environment and how accounting information can be utilized to facilitate business decision-

making. 

33. BA010IU - Kế toán quản trị (Managerial Accounting) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 

Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính (Financial Accounting – BA005IU) (Học 
trước) 

Mô tả vắn tắt nội dung: 
Khóa học phân tích các yếu tố hình thành trong quá trình toàn cầu hóa và quốc tế hóa 

của công ty và trình bày khung khái niệm để phân tích các doanh nghiệp đa quốc gia. Các chủ 
đề chính của nghiên cứu bao gồm : các tác động của i trường quốc tế (văn hóa , chính trị , 
kinh tế) về hành vi công ty và hoạt động; sự tiến hóa và phát triển của các doanh nghiệp đa 
quốc gia và quét địa lý của các hoạt động kinh doanh quốc tế ; chiến lược gia nhập cụ thể , 
bao gồm cả đầu tư trực tiếp nước ngoài , xuất khẩu , cấp phép,nhượng quyền thương mại , 
sản xuất , mua lại , liên doanh và liên minh chiến lược ; sự di chuyển của hànghóa , dịch vụ, 
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vốn , kiến thức và công nghệ qua biên giới quốc gia; và mô tả các chức năng cơ bản của một 
doanh nghiệp đa quốc điển hình. 

BA010IU - Managerial Accounting 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: Financial Accounting – BA005IU 

Course description: This course analyzes the factors shaping the globalization and 

internationalization process of companies and presents a conceptual framework for analyzing 

multinational enterprises. Key topics include the impact of international environments 

(cultural, political, and economic) on corporate behavior and operations; the evolution and 

development of multinational enterprises and the geographic spread of international business 

activities; specific entry strategies such as foreign direct investment, exporting, licensing, 

franchising, manufacturing, acquisitions, joint ventures, and strategic alliances; the 

movement of goods, services, capital, knowledge, and technology across national borders; 

and an overview of the core functions of a typical multinational enterprise. 

34. BA087IU - Thuế (Taxation) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính (Financial Accounting – BA005IU) (Học 

trước) 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Với tình hình họat động kinh doanh qui mô tòan cầu hóa ngày một tăng iệc xem xét đến 

thuế có ảnh hưởng đến hoạt động kinh của các doanh nghiệp quốc tế. Môn học này sẽ giúp 
sinh viên xem xét các nguyên tắc thuế chung mà có thể được áp dụng khi một doanh nghiệp 
xem xét làm thế nào để kinh doanh trong môi trường quốc tế. Môn học này tập trung đến các 
quyết định mang tính chất vi mô. Môn học này liên quan đến các qui định về thuế, về việc áp 
thuế hai lần. Bên cạnh đó nó cũng quan tâ đến một số vấn đề như lịch sử thuế, các vấn đề liên 
quan đến pháp lý, chi phí quản lý, thuế trực tiếp và thuế gián tiếp, thuế vốn và ảnh hưởng của 
công nghệ lên thuế quốc tế. 

BA087IU - Taxation 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: Financial Accounting – BA005IU 

Course description: With the increasing globalization of business operations, taxation 

has become a significant factor influencing the activities of international enterprises. This 

course helps students examine general tax principles that can be applied when a company 

considers how to operate in an international environment. It focuses on micro-level decision-

making and covers topics such as tax regulations, double taxation, tax history, legal issues, 

compliance costs, direct and indirect taxes, capital taxation, and the impact of technology on 

international taxation. 

35. BA276IU - Kế toán chi phí (Cost Accounting) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 

Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính (Financial Accounting – BA005IU) (Học 
trước) 

Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học này được xây dựng dựa trên nền tảng kiến thức lấy được từ môn học kế toán 

quản trị (BA010IU). Môn học sẽ yêu cầu sinh viên áp dụng những khái niệm liên quan tới 
các chủ đề hiện hữu cũng như khám phá và thảo luận những chủ đề nâng cao liên quan tới 
thực tiễn. Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên sẽ có khả năng ra những quyết định 
quản trị bằng cách sử dụng những khuôn mẫu công cụ đa dạng, các khái niệm và các thông lệ 
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bao gồm những chủ đề bao gồm phân tích điểm hoà vốn, lập dự toán, phân tích biến động và 
các kỹ thuật phân bổ chi phí. 

BA276IU - Cost Accounting 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: Financial Accounting – BA005IU 

Course description: This course builds upon the foundational knowledge acquired in the 

Management Accounting course (BA010IU). Students will be required to apply concepts 

related to existing topics as well as explore and discuss advanced topics relevant to real-world 

practices. Upon completion of the course, students will be able to make informed 

management decisions using a variety of frameworks, tools, concepts, and practices, 

including topics such as break-even analysis, budgeting, variance analysis, and cost allocation 

techniques. 

36. BA277IU - Phân tích báo cáo tài chính (Financial Statement Analysis) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial Accounting –

BA284IU) (Học trước) 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học này được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về thông tin của báo 

cáo tài chính từ khía cạnh của người sử dụng báo cáo tài chính như nhà đầu tư, chủ nợ, nhà 
phân tích tài chính và giám đốc. Môn học này tập trung vào hiểu, phân tích và dự báo kết quả 
hoạt động tài chính của công ty cũng như sử dụng thông tin kế toán để ra quyết định. 

BA277IU - Financial Statement Analysis 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: Intermediate Financial Accounting – BA284IU 

Course description: This course is designed to provide students with knowledge of 

financial statement information from the perspective of financial statement users such as 

investors, creditors, financial analysts, and managers. It focuses on understanding, analyzing, 

and forecasting a company’s financial performance, as well as using accounting information 
for decision-making purposes. 

37. BA057IU - Kiếm toán căn bản (Auditing) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính (Financial Accounting – BA005IU) (Học 

trước) 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kiểm toán, trong đó 

chú trọng đến vai trò của kiếm toán trong việc kiểm tra và công chứng các báo cáo tài chính, 
về đạo đức nghề nghiệp trong kiểm toán, vai trò của kiểm toán công và những vấn đề còn 
tranh cãi trong kiểm toán quốc tế. Môn học cũng nhấn mạnh đến kỹ năng viết báo cáo kiểm 
toán cho sinh viên. 

BA057IU - Auditing 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: Financial Accounting – BA005IU 

Course description: This course provides students with fundamental knowledge of 

auditing practices, emphasizing the role of auditing in examining and certifying financial 

statements, professional ethics in auditing, the role of public auditing, and controversial 

issues in international auditing. The course also highlights developing students’ skills in 
writing audit reports. 
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38. BA278IU - Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control System) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial Accounting –

BA284IU) (Học trước) 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Áp dụng các nguyên lí, lí thuyết và định nghĩa về hệ thống thông tin, giúp sinh viên 

hiểu về quy trình và quản lý kế toán được tích hợp vào hệ thống phần mềm trong tổ chức 
doanh nghiệp, trong hệ thống máy tính cá nhân. 

BA278IU - Accounting Control System 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: Intermediate Financial Accounting – BA284IU 

Course description: Applying principles, theories, and definitions of information 

systems, this course helps students understand the processes and management of accounting 

integrated into software systems within business organizations and personal computer 

systems. 

39. BA222IU - Các quyết định quản trị và báo cáo tài chính (Management 
Decisions and Financial Reporting) 

Số tín chỉ: 3 (3,0) 

Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial Accounting –
BA284IU) (Học trước) 

Mô tả vắn tắt nội dung: 
Mục tiêu của hóa học này là để sinh viên tiếp cận và làm quen với các khuôn khổ lý 

thuyết và những vấn đề thực tiễn của báo cáo tài chính .Môn học này cung cấp một cách toàn 
diện về ảnh hưởng của báo cáo tài chính lên quyết định của doanh nghiệp. Những quyết định 
này sẽ bao gồm (nhưng không giới hạn) các quyết định về đầu tư, tài chính và điều hành. Là 
thế nào để các quyết định quản trị à dựa trên dòng tiền được đưa ra thực hiện à sự đo lường 
và công bố về lý chuyển tiền tệ thông qua hệ thống thông tin tài chính của doanh nghiệp cũng 
sẽ được tiếp cận đến. 

BA222IU - Management Decisions and Financial Reporting 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: Intermediate Financial Accounting – BA284IU 

Course description: The objective of this course is to introduce students to the 

theoretical frameworks and practical issues of financial reporting. It provides a 

comprehensive understanding of the impact of financial reports on business decisions. These 

decisions include (but are not limited to) investment, financing, and operational decisions. 

The course also covers how management decisions are based on cash flow, measurement, and 

information on cash flow movements through the company's financial information system. 

40. BA054IU – Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý Quản trị Tài chính (Fundamentals of Financial 

Management – BA016IU) (Học trước) 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Mục tiêu của khóa học này là nghiên cứu các lĩnh vực quyết định chính về tài chính 

quản lý và một số chủ đề được lựa chọn của lý thuyết tài chính. Khóa học đánh giá lý thuyết 
và bằng chứng thực nghiệm liên quan đến chính sách đầu tư và tài chính của công ty và nỗ 
lực phát triển khả năng ra quyết định trong các lĩnh vực này bằng cả bài giảng và trường hợp. 
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Một số chủ đề sẽ quen thuộc với khóa học trước đó BA016IU, như quyết định đầu tư, 
quyết định tài chính, chi phí vốn, lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại, v.v., tất cả sẽ được xây 
dựng sâu hơn và chặt chẽ hơn. Ngoài giá vé tiêu chuẩn trên, khóa học này cũng bao gồm các 
chủ đề khác như cơ cấu vốn, chính sách cổ tức, quản lý vốn lưu động và sáp nhập & mua lại. 

BA054IU – Corporate Finance 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: Fundamentals of Financial Management – BA016IU 

Course description: This course will provide students with an advanced understanding 

of the major issues that a financial manager has to deal with in order to maximize 

shareholders’ wealth, including capital budgeting decisions, financing decisions, and working 
capital management. In discussing those issues, several key topics such as risk- return trade-

offs, capital structure and dividend policy will be analyzed in-depth, both theoretically and 

empirically. Besides, special topics including the use of financial derivatives to reduce risk 

for the corporation, and the M&A (mergers and acquisitions) activities will also be examined. 

41. BA279IU - Phân tích báo cáo tài chính nâng cao (Advanced Financial 
Reporting and Analysis) 

Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Các quyết định quản trị và báo cáo tài chính (Management 

Decisions and Financial Reporting – BA222IU) (Học trước) 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học này được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức nâng cao trong báo 

cáo tài chính và phân tích đối với khuôn mẫu về Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS) và Chuẩn 
mực về Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế (IFRS). Cụ thể hơn, môn học này tập trung vào kiến 
thức kế toán nâng cao liên quan tới hợp nhất và sáp nhập kinh doanh; các khoản đầu tư liên 
công ty; kế toán các giao dịch ngoại hối, các công cụ tài chính và báo cáo thuế. 

BA279IU - Advanced Financial Reporting and Analysis 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: Management Decisions and Financial Reporting – BA222IU 

Course description: This course is designed to provide students with advanced 

knowledge in financial reporting and analysis based on the framework of International 

Accounting Standards (IAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Specifically, it focuses on advanced accounting topics related to business combinations and 

consolidations; intercompany investments; accounting for foreign exchange transactions, 

financial instruments, and tax reporting. 

42. BA280IU - Kiểm toán nâng cao (Advanced Auditing) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Kiểm toán căn bản (Auditing – BA057IU) (Học trước) 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học này được thiết kế với những chủ đề nhằm trang bị cho sinh viên những kiến 

thức về trách nhiệm và thử thách mà kiểm toán viên phải đối mặt. Nội dung của khoá học này 
sẽ bao gồm những cuộc thảo luận về những vấn đề mới nổi mà những cá nhân trong những vị 
trí liên quan đến giám sát các kiểm soát phải đối mặt. Sinh viên khi tham dự môn học này sẽ 
tự hiểu là sẽ có những kiến thức căn bản về kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ. 

BA280IU - Advanced Auditing 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: Auditing – BA057IU 
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Course description: This course is designed with topics aimed at equipping students 

with knowledge about the responsibilities and challenges faced by auditors. The content 

includes discussions on emerging issues encountered by individuals in roles related to 

overseeing controls. Students participating in this course will gain a fundamental 

understanding of both external (independent). 

43. BA281IU - Workshop 2 on Accounting Issues. 
Số tín chỉ: 2 (2,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên cơ hội để tiếp xúc thực tế với những công việc 

và dự án mà sinh viên ngành kế toán sẽ phải đối mặt khi đi làm thực tế. Xuyên suốt khoá học, 
những diễn giả sẽ trình bày “Những công việc dở dang” và “chia sẻ kinh nghiệm”. Bằng cách 
này sinh viên sẽ mở rộng kiến thức kế toán & kiểm toán và hiểu sâu hơn về con đường phát 
triển nghề nghiệp của mình. Để đánh giá môn học, sinh viên được yêu cầu phải nộp 3 báo cáo 
ngoại khoá đối với 3 chủ đề được diễn giả trình bày. 

BA281IU - Workshop 2 on Accounting Issues. 

Credits: 2 (2.0) 

Prerequisite: No 

Course description: This course provides students with practical exposure to the tasks 

and projects they are likely to encounter in the accounting profession. Throughout the course, 

guest speakers will present "Ongoing Work" and share their experiences. This approach helps 

students broaden their knowledge of accounting and auditing and gain a deeper understanding 

of their career development path. To assess the course, students are required to submit three 

extracurricular reports on three topics presented by the speakers. 

44. BA138IU – Lý thuyết danh mục đầu tư và phân tích đầu tư (Portfolio Theory 
and Investment Analysis). 

Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý Quản trị Tài chính (Fundamentals of Financial 

Management – BA016IU); Kế toán tài chính (Financial Accounting – BA005IU) (Học trước) 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Phân tích lý thuyết và phân tích đầu tư nhằm mục đích làm quen với các cơ sở khái 

niệm về lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại và các chiến lược quản lý danh mục đầu tư. Nó 
tập trung vào việc áp dụng mô hình định giá và các kỹ thuật khác trong định giá chứng 
khoán, đo lường rủi ro danh mục đầu tư và xác định hiệu suất danh mục đầu tư, xây dựng 
danh mục đầu tư tối ưu và áp dụng quan điểm về quản lý đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân 
và tổ chức. Kinh nghiệm học tập sẽ bao gồm: giới thiệu về lý thuyết danh mục đầu tư hiện 
đại, chiến lược quản lý danh mục thụ động và tích cực, mô hình định giá các công cụ tài 
chính như trái phiếu và cổ phiếu; đánh giá rủi ro và lợi nhuận của danh mục đầu tư so với các 
tiêu chí chuẩn, Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) và các vấn đề khác về tài chính. 

BA138IU – Portfolio Theory and Investment Analysis 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: Fundamentals of Financial Management – BA016IU; Financial 

Accounting – BA005IU 

Course description: This course in theoretical and investment analysis aims to 

familiarize students with the conceptual foundations of modern portfolio theory and portfolio 

management strategies. It focuses on applying pricing models and other techniques for 

securities valuation, measuring portfolio risk, assessing portfolio performance, constructing 
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optimal portfolios, and applying investment management perspectives for individual and 

institutional investors. Learning experiences include an introduction to modern portfolio 

theory, passive and active portfolio management strategies, pricing models for financial 

instruments such as bonds and stocks; evaluating portfolio risk and returns against 

benchmarks, the Capital Asset Pricing Model (CAPM), and other finance-related topics. 

45. IS078IU - Quản lý chuỗi cung ứng - Logistics Engineering & Supply Chain 
Design 

Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Khóa học này thảo luận về các yếu tố đặc trưng của logistics kinh doanh tích hợp và vai 

trò và ứng dụng các nguyên tắc hậu cần trong quản lý chuỗi cung ứng / nhu cầu / giá trị; và 
trình bày các hoạt động cơ bản liên quan đến hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng. 

IS078IU - Logistics Engineering & Supply Chain Design 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: This course discusses the distinctive elements of integrated business 

logistics and the role and application of logistics principles in supply chain, demand, and 

value management; it also presents the fundamental activities related to logistics and supply 

chain management. 

46. BA134IU – Thị trường và các định chế tài chính (Financial Institution and 
Markets). 

Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Khóa học này cung cấp cho sinh viên kiến thức và hiểu biết về vai trò của các tổ chức 

tài chính trung gian trên thị trường tài chính. Nó giúp sinh viên phân biệt giữa các tổ chức tài 
chính với tiền gửi và những người không có tiền gửi, hiểu và phân tích cấu trúc hoạt động của 
thị trường tài chính. Phân biệt các loại chứng khoán như cổ phiếu, tiền tệ, trái phiếu và các 
công cụ tài chính khác. 

BA134IU – Financial Institution and Markets. 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: This course examines the role played by financial institutions and 

markets in the modern economy. It starts with the fundamentals of interest rates and its role 

in the financial system, monetary policy; and then moves on to the structures and functions of 

financial markets (bond, stock, mortgage, foreign exchange markets). Additionally, it will 

also cover the management and regulations of financial institutions, in which the topic of risk 

management is the central theme. 

47. BA098IU – Khoa học lãnh đạo (Leadership). 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học chuẩn bị cho sinh viên về vai trò lãnh đạo trong cộng đồng cũng như trong 

ngành nghề trong tương lai, cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và nền tảng để trở 
thành một nhà lãnh đạo hiệu quả. Môn học giúp sinh viên hiểu được các yếu tố dẫn đến việc 
lãnh đạo thành công. Sinh viên sẽ đạt được các kỹ năng cả về lý thuyết và thực tế cần thiết để 
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thành công trong cả cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp tương lai. Môn học dành cho sinh viên 
quan tâm đến việc đạt được một nền tảng trong nghiên cứu về lãnh đạo và các khóa học mở 
rộng trong các khía cạnh ứng dụng của lãnh đạo. 

BA098IU – Leadership. 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: This course prepares students for leadership roles in the community 

and in their professions. It will provide students with the knowledge, skills, and foundation to 

become an effective leader. Students will develop an understanding of the components that 

make leadership successful. Students will gain both the theoretical and practical skills 

necessary for success in both their personal and professional lives. It is intended for students 

who are interested in gaining a foundation in leadership studies and extended coursework in 

applied aspects of leadership. 

48. BA065IU - Định giá và phân tích kinh doanh (Business Analysis and 
Evaluation) 

Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính hoặc Kế toán tài chính trung cấp (Financial 

Accounting, hoặc Intermediate Financial Accounting – BA005IU, BA284IU); Nguyên lý 

Quản trị tài chính (Fundamentals of Financial Management – BA016IU); Tài chính doanh 

nghiệp (Corporate Finance – BA054IU) (Học trước)  
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Môn học Định giá và phân tích kinh doanh được thiết kế để giúp sinh viên hiểu báo cáo 

tài chính và định giá doanh nghiệp. Môn học này nhấn mạnh các ứng dụng thực tế. Chính vì 
vậy, đa số thời gian của môn học này sẽ được sử dụng phân tích và thảo luận các báo cáo tài 
chính trong bối cảnh thực tế. Bài giảng và các tài liệu thảo luận từ sách giáo trình và bài báo 
từ các tạp chí tài chính sẽ được cung cấp cho khoá học.  

Phần lớn khoá học sẽ phân tích tổng quát, nhưng sẽ tập trung chủ yếu vào các công ty 
đại chúng tuân theo luật chứng khoán. Nửa đầu tiên của khoá học sẽ tập trung vào phát triển 
bốn bước chủ yếu trong khuôn mẫu phân tích cơ bản: Các công cụ này được sử dụng để tiến 
hành phân tích kinh doanh toàn diện các công ty đại chúng từ các khía cạnh khác nhau, ví dụ 
như định giá chứng khoán vốn chủ sở hữu, và hợp nhất và sát nhập. 

BA065IU - Business Analysis and Evaluation 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: Financial Accounting – BA005IU, or Financial Accounting 2 - BA284IU; 

Fundamentals of Financial Management – BA016IU; Corporate Finance – BA054IU. 

Course description: The course draws on concepts from financial economics, business 

strategy, accounting, and other business disciplines for evaluating business decisions in a 

variety of contexts. It will be useful to students planning careers in investment banking, 

securities analysis, credit analysis, consulting, public accounting, and corporate management. 

The course emphasizes practical applications. Consequently, the majority of the course will 

be spent analyzing and discussing cases involving real financial statements in real decision 

contexts. This is supplemented by lecture and discussion of material from the text and articles 

from the financial press. 

49. BA051IU - Quản trị tài chính quốc tế (International Financial Management) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý Quản trị tài chính (Fundamentals of Financial 

Management – BA016IU) (Học trước) 
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Mô tả vắn tắt nội dung: 
Chủ đề này giới thiệu và mở rộng việc ra quyết định tài chính trong bối cảnh quốc tế. 

Nó sẽ giới thiệu tỷ giá hối đoái vào phương trình, quan sát các tác động và điều tra các yếu tố 
có thể giải thích các biến động tỷ giá hối đoái. Ngoài ra, nó sẽ xem xét các chiến lược để 
giảm thiểu tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái. Nó cũng sẽ bao gồm một loạt các vấn đề liên 
quan đến toàn cầu hóa của thị trường vốn, bao gồm đầu tư quốc tế, chi phí đa quốc gia về 
vốn, cấu trúc vốn và tái cơ cấu. 

BA051IU - International Financial Management 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: Fundamentals of Financial Management – BA016IU 

Course description: This course covers a wide range of topics in international money 

and finance from the macroeconomic perspective. The focus is on international financial 

flows and the key relative prices that drive them, exchange rates and interest rates. It also 

examines the relationship between the real economy (output, employment and trade flows) 

and international finance (the balance of payment, capital flows and external debt). Currently 

topical issues, such as global current account imbalances, the global recession, and the 

growing role of emerging markets in world financial markets will be discussed. 

51. BA220IU - Quản trị vốn lưu động (Working Capital Management) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý Quản trị tài chính (Fundamentals of Financial 

Management – BA016IU) (Học trước) 
Mô tả vắn tắt nội dung: 
Mục đích của khóa học này là để kiểm tra lý thuyết và thực hành quản lý vốn lưu động. 

Khóa học phân tích các yếu tố, bản chất của quản lý vốn lưu động và xác định các yếu tố ảnh 
hưởng đến chính sách vốn lưu động. Các chủ đề chính của nghiên cứu bao gồm: giới thiệu 
các thuật ngữ, chính sách, thực hành tốt nhất trong quản lý vốn lưu động; đánh giá tỷ lệ vốn 
lưu động; quản lý tiền mặt, chứng khoán có thể bán, hàng tồn kho, khoản phải thu và tài 
chính ngắn hạn; và lập kế hoạch tài chính và dự báo. 

BA220IU - Working Capital Management 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: Fundamental of Financial Management – BA016IU 

Course description: This course is designed as a high-level undergraduate finance 

course and is built on the principles of the course Financial Management (BA016IU). It 

introduces the management of short-term or current account of the firm to optimize the 

risk/return profile, and covers in-depth the concepts and techniques of managing account 

receivables, inventories and corporate cash, forecasting and planning short-term investment 

and financing, and application of NPV concepts to various aspect of corporate working 

capital functions. 

52. EFA369IU - Thực tập định hướng (Internship) 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 

Mô tả vắn tắt nội dung: 
Đây là kỳ thực tập bắt buộc trong đó sinh viên phải trải qua một thời gian làm việc thực 

tế tại doanh nghiệp. Thời gian thực tập tối thiếu là 32 ngày làm việc (tương đương khoảng 2 
tháng toàn thời gian hoặc 4 tháng bán thời gian) (2 tháng hoặc 4 tháng chỉ là ước lượng tuỳ 
vào sinh viên thực tập bao nhiêu ngày trong tuần rồi cộng lại trên 32 ngày làm việc là đạt yêu 
cầu chứ không nhất thiết phải là 2 tháng hay tháng). 
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EFA369IU - Internship 

Credits: 3 (3.0) 

Prerequisite: No 

Course description: This is a compulsory internship in which students must gain 

practical working experience at a company. The minimum internship period is 32 full 

working days, which is roughly equivalent to about two months of a full-time job or four 

months of part-time job. For assessment, sudents must submit a written report that covers all 

aspects of the internship, including a personal reflection and insights from working 

experience. 

53. EFA456IU - Luận văn tốt nghiệp (Thesis) 
Số tín chỉ: 12 (12,0) 
Điều kiện tiên quyết: BA269IU - Research methods for finance and EFA369IU - 

Internship 

Mô tả vắn tắt nội dung: 
Đây là nghiên cứu tốt nghiệp, trong đó sinh viên thực hiện một nghiên cứu với sự hướng 

dẫn của giảng viên trong thời gian 1 học kỳ. Sinh viên sẽ tự chọn chủ đề, xây dựng đề cương 
và tiến hành nghiên cứu, lập báo cáo và sau đó trình bày trước hội đồng. 

EFA456IU - Thesis 

Credits: 12 (12.0) 

Prerequisite: Business Research Method – BA161IU, Internship – EFA369IU. 

Course description: This is a graduation research thesis in which students conduct a 

study under the supervision of a lecturer over one semester. Students will choose their own 

topic, develop a proposal, carry out the research, prepare a report, and then present it before a 

committee. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phụ lục 1 
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

NGÀNH KẾ TOÁN KHÓA 2025 SO VỚI KHÓA 2024 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHQT ngày 04 tháng 9 năm 2025  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế) 
 

1. Các môn học loại bỏ khỏi chương trình đào tạo 

Stt Mã môn Tên môn tiếng Việt Tên môn tiếng Anh 
Số tín chỉ 
(LT; TH) 

1      PE014IU  Khoa học môi trường  Environmental Science 3(3;0) 

2      BA006IU Giao tiếp trong kinh doanh Business Communication 3(3;0) 

3      BA020IU Đạo đức kinh doanh Business Ethics 3(3;0) 

4      BA213IU Quản trị công ty Corporate Governance 3(3;0) 

5      BA283IU Kế toán tài chính I  Financial Accounting I 3(3;0) 
 

Lý do: Với mục tiêu chung là giảm tải chương trình, các môn học có ít đóng góp vào 
mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo sẽ bị loại bỏ (môn PE014IU - Khoa học 
môi trường - Environmental Science và môn BA006IU - Giao tiếp trong kinh doanh - 

Business Communication). Các môn BA020IU, BA213IU, và BA283IU sẽ được thay thế 
bằng các môn học có nội dung tương đương được bổ sung vào chương trình theo bảng 2 
bên dưới. 

2. Các môn học bổ sung vào chương trình đào tạo 

Stt Mã môn Tên môn tiếng Việt Tên môn tiếng Anh Số tín chỉ  
(LT; TH) 

1 BA005IU Kế toán tài chính Financial Accounting 3(3;0) 

2 EFA233IU 
Đạo đức và quản trị doanh 
nghiệp 

Ethics and Governance 3(3;0) 

3  
Tự chọn (chọn 1 môn trong 7 
môn tự chọn)   

3. Các điều chỉnh khác 
- Đổi tên môn học BA284IU - Kế toán tài chính II - Financial Accounting II thành 

BA284IU - Kế toán tài chính trung cấp - Intermediate Financial Accounting. 

- Thay đổi nhóm môn học tự chọn như bên dưới (chọn 1 trong 7 môn học tự chọn): 

 

 

1056



2 

 

 

 

 

Stt Mã môn Tên môn tiếng Việt Tên môn tiếng Anh 
Số tín chỉ 
(LT; TH) 

1 
BA138IU 

Lý thuyết danh mục đầu tư và 
phân tích đầu tư 

Portfolio Theory and 

Investment Analysis 

3(3;0) 

2 
IS078IU 

Quản lý chuỗi cung ứng Logistics Engineering & 

Supply Chain Design 

3(3;0) 

3 
BA134IU 

Thị trường và các định chế tài 
chính 

Financial Institutions and 

Markets 

3(3;0) 

4 BA098IU Khoa học lãnh đạo Leadership 3(3;0) 

5 
BA065IU 

Phân tích và định giá doanh 
nghiệp 

Business Analysis and 

Valuation 

3(3;0) 

6 
BA051IU Quản trị tài chính quốc tế 

International Financial 

Management 

3(3;0) 

7 
BA220IU Quản trị vốn lưu động 

Working Capital 

Management 

3(3;0) 

 
4. Hướng xử lý cho các sinh viên khóa cũ khi chưa học các môn học bị loại bỏ 

khỏi chương trình đào tạo 
 

Các môn học loại bỏ khỏi chương trình đào tạo vẫn được duy trì cho sinh viên các 

ngành khác nên không ảnh hưởng đến các sinh viên khóa cũ khi chưa học các môn học 
này. 

Các môn học sau được thay thế khi xét tốt nghiệp: 
Stt Môn học cũ Môn học mới thay thế   

Mã môn Tên môn Số TC Mã môn Tên môn Số TC 

1 BA213IU 
Corporate 

Governance 
3 (3;0) EFA233IU 

Ethics and 

Corporate 

Governance 

3 (3;0) 

2 BA283IU 
Financial 

Accounting I 
3 (3;0) BA005IU 

Financial 

Accounting 
3 (3;0) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Phụ lục 2 

MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG  
KHUNG NĂNG LỰC SỐ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHQT ngày 04 tháng 9 năm 2025 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế) 
 

* Đáp ứng Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Quy định về Khung năng lực số cho người học. 
I. Mức độ đáp ứng khung năng lực số của chương trình đào tạo 
1. Miền năng lực 1: Khai thác dữ liệu và thông tin 
* Đánh giá năng lực thành phần theo 8 bậc của Khung năng lực số (từ bậc 1 đến bậc 8) 

STT Mã MH Tên MH (Tiếng Anh) 

Năng lực thành phần 
(NLTP) 

NLTP 

1.1 

NLTP 

1.2 

NLTP 

1.3 

1 BA120IU 
Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
6 6 6 

2 
BA278IU Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 

System) 
6 6 6 

3 
BA284IU Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate 

Financial Accounting) 
6 6 6 

 
2. Miền năng lực 2: Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số 
* Đánh giá năng lực thành phần theo 8 bậc của Khung năng lực số (từ bậc 1 đến bậc 8) 
 

STT Mã MH Tên MH (Tiếng Anh) 
Năng lực thành phần 

NLTP 

2.1 

NLTP 

2.2 

NLTP 

2.3 

NLTP 

2.4 

NLTP 

2.5 

NLTP 

2.6 

1 BA120IU 
Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
6 6 6 6 6 6 

2 
BA278IU Hệ thống thông tin kế toán 

(Accounting Control System) 
6      

3 
BA284IU Kế toán tài chính trung cấp 

(Intermediate Financial 

Accounting) 

6      
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2 

 

 

 

 
3. Miền năng lực 3: Sáng tạo nội dung số 
* Đánh giá năng lực thành phần theo 8 bậc của Khung năng lực số (từ bậc 1 đến bậc 8) 

STT Mã MH Tên MH (Tiếng Anh) Năng lực thành phần 

NLTP 

3.1 

NLTP 

3.2 

NLTP 

3.3 

NLTP 

3.4  

1 BA120IU 
Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
6 6   

2 
BA278IU Hệ thống thông tin kế toán 

(Accounting Control System) 
6    

3 
BA284IU Kế toán tài chính trung cấp 

(Intermediate Financial Accounting) 
1    

 

4. Miền năng lực 4: An toàn 
* Đánh giá năng lực thành phần theo 8 bậc của Khung năng lực số (từ bậc 1 đến bậc 8) 

STT Mã MH Tên MH (Tiếng Anh) 
Năng lực thành phần 

NLTP 

4.1 

NLTP 

4.2 

NLTP 

4.3 

NLTP 

4.4 

1 BA120IU 
Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
6 6 6 6 

2 
BA278IU Hệ thống thông tin kế toán (Accounting 

Control System) 
6    

3 
BA284IU Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate 

Financial Accounting) 
1    

 

5. Miền năng lực 5: Giải quyết vấn đề 
* Đánh giá năng lực thành phần theo 8 bậc của Khung năng lực số (từ bậc 1 đến bậc 8) 

STT Mã MH Tên MH (Tiếng Anh) 
Năng lực thành phần 

NLTP 

5.1 

NLTP 

5.2 

NLTP 

5.3 

NLTP 

5.4 

1 BA120IU 
Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
6 6 6 6 

2 
BA278IU Hệ thống thông tin kế toán (Accounting 

Control System) 
6    

3 
BA284IU Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate 

Financial Accounting) 
6    
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6. Miền năng lực 6: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
* Đánh giá năng lực thành phần theo 8 bậc của Khung năng lực số (từ bậc 1 đến bậc 8) 
 

STT Mã MH Tên MH (Tiếng Anh) 
Năng lực thành phần 

NLTP 

6.1 

NLTP 

6.2 

NLTP 

6.3 

1 BA120IU 
Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
6 6 6 

2 
BA278IU Hệ thống thông tin kế toán (Accounting 

Control System) 
6   

3 
BA284IU Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate 

Financial Accounting) 
6   

 

II. Phương pháp đánh giá chuẩn đầu ra khung năng lực số 
 

Miền năng lực Năng lực 
thành phần 
(NLTP) 

Môn học (Mã môn- Tên môn) Hình thức  
đánh giá 

1. Khai thác dữ 
liệu và thông 
tin 

NLTP 1.1 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

NLTP 1.2 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

NLTP 1.3 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 



4 

 

 

 

2. Giao tiếp và 
hợp tác trong 
môi trường số 

NLTP 2.1 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

NLTP 2.2 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

NLTP 2.3 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

NLTP 2.4 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

NLTP 2.5 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

NLTP 2.6 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 
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3. Sáng tạo nội 
dung số 

NLTP 3.1 

 

 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

NLTP 3.2 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

NLTP 3.3 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

NLTP 3.4 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

4. An toàn 

NLTP 4.1 

 

 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

NLTP 4.2 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 



6 

 

 

 

NLTP 4.3 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

NLTP 4.4 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

5. giải quyết 
vấn đề 

NLTP 5.1 

 

 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

NLTP 5.2 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

NLTP 5.3 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

NLTP 5.4 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 



7 

 

 

 

6. Ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo 

NLTP 6.1 

 

 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

NLTP 6.2 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

NLTP 6.3 

Tin học Quản lý 

(Business Computing Skills) 
in-class 

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Control 
System) 

in-class 

Kế toán tài chính trung cấp (Intermediate Financial 
Accounting) 

in-class 

 

 



 

 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Phụ lục 3 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHQT ngày 04 tháng 9 năm 2025  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế) 

 

 

(Sắp xếp đề cương thứ tự môn học theo Bảng 6 - Nội dung CTĐT) 
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Lecturer Meeting Form  

Name  

 

Student number  

This form is to assist students and lecturer to manage agreed outline of actions and  

to signpost students to the support offered during the internship 

Meetings: You have the opportunity to have up to 4 meetings with your lecturer. 

Please note: It is your responsibility to arrange meetings. 

Please mark with an  for which meeting this form addresses and the date  

 

Meeting 1   Date                                  Meeting 2   Date 

 

Meeting 3   Date                                  Meeting 4   Date 

Preparation for meeting 

Outline your preparation for this meeting: 

 

 

 

 

 

 

 

Agreed action points from the meeting between yourself and your lecturer 

Identify a clear set of next steps and set yourself deadlines for accomplishment.  

Please list comments offered by mentor and what actions you took in response 

[formative feedback]: 

 

 

 

Form: lecturer_meeting 

375
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